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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện Thông báo số 1214-TB/TU ngày 30/9/2014 của Tỉnh uỷ về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 29/9/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 567/TTr-SNN ngày 15/10/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chính sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Tái cơ cấu nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu nền kinh tế, phù hợp với chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

b) Tái cơ cấu nông nghiệp phải theo hướng kinh tế thị trường, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, hiệu quả kinh tế được thể hiện bằng giá trị và lợi nhuận.

c) Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ về hạ tầng, về khoa học – công nghệ, về thị trường về cung cấp thông tin, dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.

d) Có chính sách ưu đãi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và địa bàn nông thôn, khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với nông dân cùng đầu tư để sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

đ) Tái cơ cấu nông nghiệp là quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi vừa phải kiên trì, vừa phải có bước đột phá và phải có sự đồng thuận, quyết tâm cao của lãnh đạo và cả cả hệ thống chính trị. Cần phải thường xuyên đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Chuyển nền nông nghiệp từ quảng canh, tự cung, tự cấp sang thâm canh và sản xuất hàng hóa. Nâng cao giá trị sản suất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Duy trì tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,5-6% trong giai đoạn từ 2015- 2020 và 4,5 - 5% vào giai đoạn 2021- 2030.

- Chuyển cơ cấu Trồng trọt-Chăn nuôi, thủy sản- Lâm nghiệp từ 47 – 29 – 24 (%) hiện nay lên 42-30-28 (%) vào năm 2020 và 36-31-33 (%) vào năm 2030.

- Đến năm 2020, mức thu nhập của nông dân tăng nên 2 lần và đến năm 2030 tăng nên 5 lần so với năm 2014.

II. NỘI DUNG

1. Trồng trọt

1.1. Cây lương thực (Cây lúa)

Mục tiêu: Bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, một số vùng sản suất tập trung có lợi thế chuyển sang sản xuất lương thực hàng hóa theo hướng chất lượng cao (gạo đặc sản) và hướng tới thị trường cao cấp.

Ổn định diện tích lúa ruộng là 20.000 ha, trong đó đưa diện tích ruộng 2 vụ lên 8.000 ha (tăng thêm 2.000 ha, chủ yếu là vùng cao, vùng chưa có truyền thống cấy vụ Chiêm xuân) và đưa năng suất lên 55tạ/ha vào năm 2020, sản lượng 154.000 tấn, đảm bảo lương thực cho 500.000 người và có 29.000 tấn lúa hàng hóa vào năm 2020.
Vùng sản xuất lương thực hàng hóa tập trung tại các cánh đồng lớn như: Mường Than, Mường Khoa, Bình Lư, Thèn Sin, Mường So, Noong Hẻo theo hướng xây dựng cánh đồng liên kết giữa nông dân với các nhà thu mua và phân phối lương thực hàng hóa.

1.2. Cây thức ăn gia súc

- Về cây ngô: Thị trường về ngô hiện nay là rất lớn và tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, cây ngô lại dễ trồng, có năng suất cao, nhất là các giống ngô lai và tương lai là các giống biến đổi gen, có hiệu quả cao hơn hẳn trồng lúa.

Tỉnh Lai Châu hiện có 20.000 ha đất trồng ngô, nhưng chủ yếu mới trồng một vụ, ngoài ra còn có 10.000 ha đất trồng lúa một vụ có thể trồng thêm một vụ ngô; năng suất còn rất thấp, mới đạt bình quân 25 tạ/ha. Phấn đầu đến năm 2020, đưa 25% diện tích chuyên ngô lên hai vụ và 25% diện tích ruộng một vụ (trồng một vụ ngô xuân sớm và một vụ lúa mùa); đưa năng suất bình quân đạt 30 tạ/ha, sản lượng đạt 82.500 tấn, tăng 22.500 tấn so với hiện nay. Đến năm 2030 đưa 50% diện tích chuyên ngô lên hai vụ và 50% diện tích ruộng một vụ (trồng một vụ ngô xuân sớm và một vụ lúa mùa); đưa năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 175.000 tấn, tăng gấp 3 lần sản lượng hiện nay.

- Về trồng cỏ: Là tỉnh có lợi thế về phát triển chăn nuôi đại gia súc (đất rộng, khí hậu mát mẻ) nhưng vẫn còn nặng về tập quán chăn thả tự nhiên và lấy sức kéo là chính, lại thường xuyên bị dịch bệnh, chết rét về mùa lạnh do thiếu thức ăn, nên hiệu quả ngành chăn nuôi còn thấp. Việc phát triển trồng cỏ là hướng quan trọng để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng công nghiệp hóa. Trước mắt tập trung vào trồng cỏ voi, cỏ VA-06, từng bước đưa một số giống cây có năng suất và chất lượng như cao lương, chè đại… để hình thành tập đoàn cây thức ăn cho phát triển chăn nuôi đại gia súc.

1.3. Cây thực phẩm, hoa, cây cảnh

Với khí hậu đa dạng, đặc biệt là khí hậu á nhiệt đới (vùng Tam Đường, thành phố Lai Châu) và khí hậu ôn đới (cao nguyên Sìn Hồ), Lai Châu có nhiều vùng tập trung có thể sản xuất các loại rau, hoa chất lượng cao, hướng tới thị trường cao cấp, có lợi thế cạnh tranh với các vùng khác trong cả nước.
Trước mắt tập trung phát triển vùng miến dong Tam Đường; vùng rau, hoa Bản Giang, San Thàng (thành phố Lai Châu). Thu hút đầu tư vùng rau, hoa ôn đới chất lượng cao trên cao nguyên Sìn Hồ khi có điều kiện.

1.4. Cây dược liệu
Với thu nhập ngày càng cao, nhu cầu sử dụng các loại thuốc thảo dược và thực phẩm chức năng của con người ngày càng lớn.

Lai Châu có nhiều vùng có điều kiện để phát triển nhiều loài cây dược liệu quý hiếm, có hoạt dược cao, phục vụ yêu cầu nâng cao sức khỏe của nhân dân và hướng ra xuất khẩu. Cây dược liệu lại rất phù hợp dưới tán rừng, gắn với chương trình bảo vệ và phát triển rừng ở Lai Châu, phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào dân tộc ít người và cũng coi đây là sản phẩm ngoài gỗ của ngành lâm nghiệp.

Trong những năm tới, cần phải khảo sát, đánh giá và có chính sách thu hút đầu tư để phát triển sản phẩm có lợi thế đặc biệt và có giá trị kinh tế cao này của tỉnh.

1.5. Cây ăn quả

Cây ăn quả là sản phẩm ngày càng được sử dụng phổ biến để cải thiện cơ cấu bữa ăn, cải thiện sức khỏe; đây là cơ hội cho nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế.
Định hướng phát triển một số cây ăn quả và một số tiểu vùng có lợi thế trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Cây ngắn ngày

- Cây Chuối, Dứa: Tập trung phát triển dọc trục sông Nậm Na, hướng tới thị trường Trung Quốc với quy mô 200 ha vào năm 2020 và 500 ha vào năm 2030.

- Cây thanh long ruột đỏ: Phát triển ở thành phố Lai Châu, Tam Đường (khoảng 50 ha) phục vụ nhu thị trường trong tỉnh và các vùng lân cận.

b) Cây nhiệt đới

- Cây có múi: Tập trung phát triển trên địa bàn Bản Hon, Bản Giang huyện Tam Đường và Nậm Tăm (vùng thấp Sìn Hồ) với quy mô 300 ha vào năm 2020 và 1.000 ha vào năm 2030.

- Cây dừa, xoài: Phát triển ven hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu với quy mô 200-500 ha.

c) Cây ôn đới

Cây Lê, Đào, Mận, Hồng: Tập trung phát trên địa bàn các xã Giang Ma, Hồ Thầu, Nùng Nàng (huyện Tam Đường) với quy mô 300 ha vào năm 2020 và 500 ha vào năm 2030.
1.6. Cây công nghiệp

Khai thác tiềm năng đất đai, đặc biệt là đất đồi, núi với các tiểu vùng khí hậu đặc thù để phát triển cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

a) Cây chè

Phấn đấu đến năm 2020 có 4.350 ha chè, trong đó trồng mới 1.000 ha, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, chất lượng cao với các giống chủ lực là tuyết Shan và Kim tuyên tại địa bàn thành phố Lai Châu và các huyện: Tam Đường, Tân uyên, Than uyên gắn với đổi mới công nghệ chế biến và mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu chè phẩm cấp cao. Mở rộng vùng chè lên cao nguyên Sìn Hồ khi có điều kiện. Đến năm 2030 nâng diện tích chè lên 6.000 ha.

b) Cây cao su

Kiên trì phát triển vùng cao su Đại điền ven hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, gắn với ổn định và phát triển vùng TĐC các dự án thủy điện, chú trọng nâng cao chất lượng vườn cây, phấn đầu đến năm 2020 có 20.000 ha, trong đó có 10.000 ha đủ tiêu chuẩn đi vào khai thác với năng suất bình quân đạt trên 1,5 tấn mủ quy khô/ha. Đến năm 2030 ổn định với quy mô 30.000 ha.

c) Cây Mắc ca

Trồng thử nghiệm cây mắc ca theo hướng cây đa mục đích, chuẩn bị các điều kiện về cây giống, về kinh nghiệm canh tác, chế biến và thị trường tiêu thụ để phát triển khi có cơ hội, giai đoạn 2015-2020 trồng mới khoảng 1.000 ha tại địa bàn các huyện: Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

d) Cây quế

Là cây thích ứng rộng, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với địa hình đồi núi, là cây đa mục đích, cần phát triển để khai thác tiềm năng đất đai, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh. Trước mắt trồng 500 ha tại địa bàn huyện Than Uyên (Các xã: Khoen On, Ta Gia, Mường Kim, Tà Hừa) và địa bàn huyện Tân Uyên (Các xã: Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ). Nếu có lợi thế so với các cây trồng khác, đến năm 2030 sẽ phát triển 3.000 ha trên địa bàn 7 xã này.

2. Chăn nuôi, thủy sản

2.1. Chăn nuôi đại gia súc

Chăn nuôi đại gia súc là thế mạnh của tỉnh do đất đai rộng, nguồn thức ăn trong tự nhiên dồi dào, nhưng những năm gần đây, do diện tích đất hoang hóa ngày càng thu hẹp, nguồn thức ăn trong tự nhiên bị cạn kiệt, lai chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên trong chăn nuôi đại gia súc đã thường xuyên xuất hiện dịch bệnh và chết rét trong mùa đông.

Để tiếp tục khai thác lợi thế, hạn chế những điều kiện bất lợi, chăn nuôi đại gia súc của Lai Châu phải tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chính sau đây:

- Tập trung phát triển chăn nuôi trâu ở các vùng có nhiều diện tích rừng tự nhiên nhưng phải chuyển sang chăn nuôi có chuồng trại và trồng cỏ, bổ sung thức ăn vào mùa đông.

- Phát triển đàn bò ở vùng núi thấp, theo hướng chăn nuôi công nghiệp, hạn chế thả giông và dựa vào tự nhiên.

- Chuyển từ mục tiêu chăn nuôi lấy sức kéo là chính, sang mục tiêu sản xuất thực phẩm hàng hóa, chuyển từ mục tiêu tăng đàn sang nâng cao chất lượng đàn, nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa.

2.2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, quy mô lớn không phải là lợi thế của tỉnh Lai Châu do xa thị trường (thức ăn và tiêu thụ), chi phí cao, khó cạnh tranh với các địa phương khác có lợi thế hơn, do vậy việc chăn nuôi gia súc, gia cầm của Lai Châu phải hướng vào:
- Khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm và các vật nuôi khác theo hướng tạo ra các sản phẩm đặc sản, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh như: Lợn Mông, Gà Mông, một số loài vật nuôi bán hoang dã, hoang dã.

- Phát triển chăn nuôi đặc sản theo quy mô gia trại, hộ gia đình, hướng vào thị trường nội địa, thị trường cao cấp.

2.3. Phát tiển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Là tỉnh có tiềm năng về sông suối trên núi cao, có diện tích mặt nước các hồ thủy điện rất lớn, có thế mạnh về phát triển thủy sản sạch, có chất lượng cao, việc nuôi trồng và khai thác thủy sản tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Nuôi cá nước lạnh.

- Nuôi cá ao, hồ truyền thống.

- Nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện.

- Khai thác thủy sản tự nhiên ở các hồ thủy điện: Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát.
3. Lâm nghiệp

3.1. Mục tiêu: Giải quyết hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

- Mục tiêu môi trường: Đến năm 2015 tỷ lệ che phủ đạt 45%, đến năm 2020 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 60%.

- Mục tiêu kinh tế: Giá trị tổng sản phẩm ngành lâm nghiệp trong tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp tăng từ 20% hiện nay lên 30% vào năm 2020 và 35% vào năm 2030.

- Thu nhập ngành lâm nghiệp hướng vào các sản phẩm: Thu từ dịch vụ môi trường rừng 75%, thu từ sản phẩm ngoài gỗ 15% (Thảo quả, sa nhân, măng, mộc nhĩ, nấm hương, Sơn tra, dược liệu dưới tán rừng…), thu từ gỗ 10% (đến 2020).

3.2. Nhiệm vụ

a) Bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên gắn với dịch vụ môi trường rừng và khai thác lâm sản ngoài gỗ.
- Bảo vệ 409.000 ha rừng diện tích rừng hiện có.

- Khoanh nuôi 150.000 ha có khả năng tái sinh (Bao gồm cả diện tích đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất nhưng chưa giao cho các chủ rừng quản lý).

- Từng bước hoàn thiện cơ chế và chính sách cung cấp và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

b) Trồng rừng gắn với những cây có giá trị kinh tế cao

- Phát triển cây có sản phẩm ngoài gỗ như Sơn tra, cây gỗ lớn như: Tếch, sâng, sấu, nát, dổi, sa mu, xoan… với quy mô 10.000 ha đến năm 2030 (bình quân mỗi năm trồng khoảng 650 ha), trong đó trồng rừng thay thế của các thủy điện khoảng 3.000 ha và hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng nguồn ngân sách nhà nước và chi trả dịch vụ môi trường rừng khoảng 7.000 ha.

- Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: Chỉ tổ chức trồng rừng trên diện tích đất trống nhưng không có khả năng tái sinh, giao cho các BQLRPH làm chủ đầu tư, tổ chức trồng gắn với khoán cho cộng đồng.

- Đối với rừng sản xuất: Chỉ trồng cây có giá trị kinh tế cao, đa mục đích, tổ chức giao đất cho các chủ rừng (Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân) trồng, nhà nước hỗ trợ. Đặc biệt là hỗ trợ người dân trồng rừng thay thế trên đất nương rãy, tiến tới chấm rứt phương thức canh tác bằng nương rãy.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về đất đai: Nhà nước giao đất, cho thuê đất; khuyến khích các thành phần kinh tế thực hiện phương thức góp đất cùng đầu tư và chuyển nhượng, tích tụ ruộng đất.

2. Giải pháp về khoa học kỹ thuật: Coi trọng việc đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, trong đó chú trọng các khâu: Giống chất lượng cao; kỹ thuật canh tác tiên tiến; thu hoạch, chế biến và bảo quản theo quy trình đảm bảo ATVST; xây dựng mô hình công nghệ cao.

3. Giải pháp về tổ chức sản xuất: Ưu đãi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích phát triển Hợp tác nông nghiệp; có chính sách và cơ chế hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa nông dân với doanh nghiệp và các HTX; chú trọng phát triển kinh tế trang trại và hỗ trợ kinh tế hộ phát triển.

4. Giải pháp về thị trường: Mở rộng thị trường trong sản xuất nông nghiệp, nhà nước chỉ giữ vai trò tạo môi trường cạnh tranh theo pháp luật, bao gồm các loại thị trường: Giống, vật tư, thức ăn gia súc; máy móc & nông cụ; dịch vụ KHKT và thị trường về tiêu thụ sản phẩm

Từng bước chuyển Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông sang doanh nghiệp dịch vụ KHKT.

5. Giải pháp về chính sách đầu tư và hỗ trợ đầu tư

Chính sách đầu tư và hỗ trợ đầu tư được phân định rõ thành 3 nhóm:

5.1. Đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển vùng (Theo luật đầu tư công): Đường sản xuất; thủy lợi; Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng KHKT.

5.2. Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ: (Ban hành chính sách thay thế chính sách đã ban hành theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh) với các nội dung: Hỗ trợ giống mới, giống chất lượng cao; hỗ trợ chuyển giao KHKT; hỗ trợ khai hoang và cải tạo đồng ruộng; hỗ trợ cơ giới hóa; hỗ trợ về đào tạo nghề.

5.3. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (Cụ thể hóa Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Những nhiệm vụ chung

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch lĩnh vực, sản phẩm chủ lực.
- Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Lập kế hoạch vốn đầu tư công cho ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

- Kiện toàn bộ máy quản lý của ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.

2. Các chương trình, dự án trọng điểm (có danh mục kèm theo).

3. Phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

3.1. Sở Nông nghiệp & PTNT
- Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố cụ thể hoá các nội dung của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án; tổ chức rà soát báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch lĩnh vực, sản phẩm chủ lực; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu việc sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và tổ chức kiện toàn bộ máy quản lý của ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án theo từng lĩnh vực.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm và từng giai đoạn tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3.2. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các dự án phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
3.3. Sở Tài nguyên & Môi trường: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp về lĩnh vực đất đai; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và tổ chức thực hiện các chính sách có liên quan về đất đai (giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) cho các tổ chức, cá nhân để phát triển sản xuất, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường bền vững.

3.4. Sở Lao động Thương binh & Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu sản xuất; cung cấp thông tin thị trường, tư vấn giải quyết việc làm cho lao động sau khi đào tạo.
3.5. Sở Công thương: Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xúc tiến thương mại, thiết lập mạng lưới phân phối và tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm; hình thành các chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong vùng, phát triển hệ thống điện đến các vùng sản xuất; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra các hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng giả, kém chất lượng.

3.6. Sở Khoa học & Công nghệ: Ưu tiên nguồn lực sự nghiệp khoa học cho lĩnh vực nông lâm nghiệp, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thành phố để thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chế biến nông lâm sản; thực hiện tốt việc đăng ký nhãn mác hàng hóa và quản lý thương hiệu sản phẩm, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án.
3.7. Sở Kế hoạch & Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát điều chỉnh các quy hoạch có liên quan phù hợp với Đề án này; chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo quy định; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển vùng (đường sản xuất, thuỷ lợi…).
3.8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT rà soát, đề xuất trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cân đối bố trí nguồn lực để thực hiện Đề án.
3.9. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố
- Trên cơ sở Đề án của tỉnh, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 tấm nhìn đến năm 2030, cụ thể hóa kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 phù hợp với nội dung của Đề án; chỉ đạo phòng chuyên môn, Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, nội dung Đề án; các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện về tái cơ cấu;

+ Thực hiện cơ cấu lại sản phẩm, mùa vụ, giống phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng xã gắn với Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.
- Tổ chức triển khai, định kỳ kiểm tra đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
(có Đề án đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Công thương, Khoa học & công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/02/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Lai Châu;

Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020;

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Ngành Lâm nghiệp;

Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Ngành Thuỷ sản;

Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Ngành Thuỷ lợi;

Quyết định số 984/QĐ-BNN-TCTL ngày 09/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Ngành Chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020;

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020;

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh về việc Quy hoạch phát triển vùng cao su đại điền tỉnh Lai Châu đến năm 2020;

Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu v/v Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014.

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU  NGÀNH NÔNG NGHIỆP LAI CHÂU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TÁI CƠ CẤU

1. Là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là tiềm năng về đất đai, mặt nước, khí hậu và kết nối giao thông thuận lợi

- Về đất đai và mặt nước: Diện tích tự nhiên của Lai Châu là 906.878 ha, bình quân 2,2 ha/người, gấp 6 lần bình quân cả nước (bình quân cả nước 0,366 ha/người). Trong đó mới có 93.000 ha diện tích đất đang trồng cây nông nghiệp, nhưng chủ yếu sản xuất một vụ, năng suất thấp, tiềm năng tăng vụ và tăng năng suất còn rất lớn, nhất là phát triển cây ngô (có 24.246 ha đất lúa nước, trong đó đất lúa nước 02 vụ mới có 6.827 ha); 409.000 ha đất có rừng và cây đa mục đích, nhưng chủ yếu rừng nghèo; toàn tỉnh còn khoảng trên 300.000 ha đất trống, đồi núi trọc có thể khai thác để phát triển sản xuất nông nghiệp như: Trồng chè, cao su, mắc ka, cây ăn quả, trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên... Có 16.500 ha mặt nước, trong đó 15.800 ha mặt nước các hồ thủy điện (mực nước dâng bình thường) có chất lượng nguồn nước tốt, thích hợp cho phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, có thể áp dụng phương thức nuôi cá lồng bè, nhưng hiện nay chủ yếu mới nuôi thả quảng canh và đánh bắt tự nhiên.

- Về khí hậu: Tỉnh Lai Châu có khí hậu trung tính gữa vùng Tây bắc và vùng Đông bắc, lượng mưa trung bình từ 1.800-2.400mm/năm và tương đối đều trong năm, nhiệt độ trung bình năm là 20oC, trung bình thấp nhất 14,3oC vào tháng 01 và trung bình cao nhất 23oC vào tháng 7 (
), ít chịu rét đậm, rét hại vào các tháng 12 đến tháng 2 như vùng đông bắc (trừ những vùng núi cao trên 1.000m) và hầu như không có gió Tây khô, nóng vào tháng 2 - 4 như vùng Tây bắc; đặc biệt khi có các hồ thủy điện Sơn La, Bản Chát, Huổi Quảng và Lai Châu, khí hậu của Lai Châu trở nên rất ôn hòa.

Là tỉnh miền núi, nên Lai Châu có 3 đới khí hậu rõ rệt: Đới khí hậu nóng, ẩm là đới có độ cao dưới 600m, rất thích hợp cho các cây trồng nhiệt đới, kể cả cây cao su; Đới khí hậu mát, ẩm là đới có độ cao từ 600m đến 1.000m, thích hợp với nhiều cây trồng á nhiệt đới, nhất là cây chè; cây mắc ka…; Đới có khí ôn đới là đới có độ cao từ 1.000m trở lên, rất thích hợp với các cây trồng ôn đới như rau, hoa chất lượng cao, cây ăn quả như lê, đào, mận, hồng… và nhiều loài cây dược liệu quý hiếm. Với đặc điểm khí hậu đó, Lai Châu có nhiều sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng và có chất lượng cao như gạo (Séng cù, Tẻ râu), chè, miến dong, thảo quả, đỗ trọng, tam thất, hoa lan, cá nước lạnh…

- Về hạ tầng giao thông: Đến năm 2015 hầu hết các trục đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh và các tuyến đường kết nối với các tỉnh trong khu vực và các thị trường lớn như vùng đồng bằng sông Hồng, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ hoàn thành như: Tuyến Thành phố Lai Châu - Sìn Hồ; thành phố Lai Châu - Nậm Tăm; tuyến tỉnh lộ 127; Quốc lộ 32; Quốc lộ 12; đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; tuyến Ma Lu Thàng - Kim Bình - Vân Nam sẽ thúc đẩy giao thương giữa các huyện trong tỉnh, giữa tỉnh với bên ngoài và thu hút các doanh nghiệp đầu tư khai thác tiềm năng về nông nghiệp của Lai Châu.

2. Thành tựu và nhân tố mới của ngành nông nghiệp Lai Châu sau 10 năm chia tách

- Sau 10 năm, sản lượng cây có hạt đã tăng từ 110.000 tấn (Năm 2004) lên 187.000 tấn (Năm 2014), đảm bảo được an ninh lương thực và có một phần sản lượng hàng hóa bán ra ngoài tỉnh (22.000 tấn lúa và 40.000 tấn ngô).

- Tổ chức lại sản xuất ngành chè theo hướng gắn nông dân với doanh nghiệp theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; đã khôi phục và phát triển được vùng nguyên liệu chè tập trung, đưa diện tích lên 3.400 ha, sản lượng chè búp tươi lên 20.600 tấn vào năm 2014; chè đã trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh (khoảng 4.000 tấn chè thương phẩm xuất khẩu).

- Phát triển nhanh cây cao su: Đến năm 2014 tỉnh Lai Châu đã có 12.500 ha cao su, trong đó có 12.000 ha đại điền, đến năm 2016 sẽ có khoảng 2.000 ha đi vào khai thác và trở thành tỉnh có diện tích cao su lớn nhất vùng miền núi phía Bắc.

- Hình thành một số mô hình cây ăn quả: Cam Bản Giang, Bản Hon với quy mô 120 ha, Đào chín sớm ở Giang Ma, Lê ở Hồ Thầu, chuối ở Ma Li Pho, Thanh long ruột đỏ tại thị trấn Tân Uyên, San Thàng (TP. Lai Châu)…

- Đã trồng thử nghiệm được 170 ha cây mắc ca, bước đầu cho thấy cây mắc ca sinh trưởng và phát triển khá tốt, một số cây trồng đã ra hoa kết quả. Đó là những tín hiệu khả quan chứng minh cho khả năng thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng một số vùng của tỉnh, làm cơ sở thực tiễn cho việc qui hoạch phát triển cây mắc ca và đang mở ra triển vọng cho một cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao.

- Từng bước chuyển đổi phương thức chăn nuôi đại gia súc: Lai Châu có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là trâu, giống trâu của tỉnh có tầm vóc to vạm vỡ, sức sản xuất cao, cày kéo khỏe, gen di truyền ổn định có ưu thế hơn hẳn giống trâu ở các tỉnh đồng bằng trung du miền núi khác nên có giá trị kinh tế cao. Những năm qua các cấp, các ngành đã kiên trì vận động và có chính sách hỗ trợ Nhân dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi nên đã tạo được phong trào làm chuồng trại, trồng cỏ và dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông; kiểm soát được dịch bệnh và hạn chế tình trạng trâu, bò chết rét trong mùa đông đặc biệt là ở các xã vùng cao.

- Bước đầu hình thành được một số cơ sở nuôi cá nước lạnh có hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh hiện có 06 doanh nghiệp và cơ sở đầu tư nuôi cá nước lạnh với thể tích trên 30.000 m3. Đặc biệt trong những năm qua, cơ sở nuôi cá nước lạnh của Công ty cổ phần thuỷ điện Chu Va đã áp dụng thành công qui trình kỹ thuật nuôi cá tầm đẻ trứng để sản xuất con giống và đưa cá tầm ra nuôi thử nghiệm trong lồng trên hồ thủy điện Bản Chát, đây là tiền đề mở ra hướng đi mới trong việc phát triển nuôi cá lồng bè trên các hồ thủy điện để khai thác tiềm năng, lợi thế của Tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nâng độ che phủ rừng từ 35% năm 2004 nên 43,8% vào năm 2013, trở thành tỉnh đi đầu trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và có tốc độ che phủ rừng tăng nhanh, bình quân 1%/năm trong khi đó bình quân cả nước tăng 0,4%/năm.

- Đời sống nông dân và bộ mặt kinh tế nông thôn có nhiều thay đổi, nhất là nông thôn vùng chè, vùng cao su, vùng có nhiều rừng tự nhiên và các vùng tập trung thâm canh, tăng vụ lúa, ngô. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,7% năm 2004 xuống còn 27,2% vào năm 2013. Về xây dựng nông thôn mới, đã đạt bình quân 7,55 tiêu chí NTM/xã, đứng thứ 8/15 tỉnh miền núi phía bắc.

(Chi tiết theo Phụ lục số 03)
3. Những yếu kém và mâu thuẫn phát sinh

- Nền nông nghiệp còn lạc hậu, tự cung tự cấp, quảng canh, năng suất, hiệu quả thấp, môi trường, nhất là môi trường rừng vẫn suy thoái nghiêm trọng:

Sản xuất nông, lâm nghiệp là ngành sản xuất chính trực tiếp giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, song phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Ở vùng sâu, vùng xa sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính tự cung, tự cấp, trình độ canh tác lạc hậu, có nơi còn thiếu lương thực trong thời kỳ giáp hạt.

Ở một số khu vực do việc xử lý nước thải từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, các hoạt động khai khoáng chưa tốt và các bãi chôn lấp rác thải không hợp lý... đã dẫn đến có dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước. Mặt khác, do địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn nên đất đai bị xói mòn, rửa trôi gây sạt lở đất và lũ quét. Bên cạnh đó, việc canh tác trên đất dốc với tập quán lạc hậu, không hợp lý của người dân cũng như việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đúng kỹ thuật cũng là những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm và suy thoái môi trường đất, đặc biệt là ở những khu vực có độ dốc lớn.

- Hiệu quả sử dụng đất, năng suất lao động quá thấp và rất không đồng đều giữa các vùng trong tỉnh, do việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến còn hạn chế; công tác nhân rộng mô hình khuyến nông có hiệu quả vào sản xuất còn chậm và chưa đồng đều; mối liên kết giữa người nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý còn chưa chặt chẽ. Tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên mức độ thâm dụng các yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) và nguồn lực tự nhiên nên mới tạo ra được khối lượng nhiều và rẻ nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao.

- Tình trạng sản xuất manh mún, phân tán vẫn tồn tại dai dẳng, nhất là vùng đồng bào các dân tộc ít người.

- Tỷ lệ người làm nông nghiệp cao (với trên 80% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn) nhưng thu nhập còn rất thấp, bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2013 mới đạt 8,5 triệu đồng/người/năm, thấp hơn nhiều so với cả nước và các tỉnh miền núi phía bắc (
); tỷ lệ đói nghèo còn rất cao, năm 2013 là 27,22% (khu vực Tây Bắc 25,86%, cả nước 7,6%).

- Chưa hình thành được sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có giá trị và thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước; khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản còn thấp; cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi còn nghèo nàn, phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung chuyên canh còn chậm; chưa chủ động được giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh cho sản xuất.

- Cơ cấu ngành nông nghiệp chưa cân đối và chưa thực sự phù hợp với điều kiện và tiềm năng lợi thế của Tỉnh, cụ thể: Lĩnh vực trồng trọt là ngành sản xuất chính và ngày càng được khẳng định với tỷ trọng 47%; lĩnh vực chăn nuôi - thủy sản 29%; lĩnh vực lâm nghiệp chưa đem lại hiệu quả mong muốn và so với vai trò đầu nguồn các hồ thủy điện lớn, với tỷ trọng 24% (
).

Trong đó, đối với từng nội ngành cũng có sự chênh lệch rất lớn: ngành nông nghiệp, trồng trọt vẫn giữ vai trò chủ đạo với 62%, chăn nuôi - thủy sản 37,4% và dịch vụ nông nghiệp còn quá ít, chỉ chiếm 0,6%.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, mặc dù chăn nuôi trâu bò được xác định là thế mạnh của tỉnh nhưng mới chiếm tỷ trọng 14%, thấp hơn nhiều so với lợn 59% và gia cầm 27%;

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, vẫn tập trung vào khai thác lâm sản và thu nhập từ rừng là chính với 42%; dịch vụ lâm nghiệp đã dần khẳng định được vai trò, đặc biệt từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỷ trọng đã đạt 36%, tăng 21,6% so với năm 2011 (
); trồng và chăm sóc rừng 22%.

(Chi tiết về Tốc độ tăng trưởng, cơ cấu ngành năm 2013 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo Phụ lục số 04, 05)

Vì vậy để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Tỉnh trong thời gian tới, phải phát triển theo hướng giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lĩnh vực lâm nghiệp; trong đó cơ cấu trong từng lĩnh vực cũng có sự thay đổi như: đối với chăn nuôi, cần tăng tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc, trong lĩnh vực lâm nghiệp tăng tỷ trọng trồng và chăm sóc rừng, dịch vụ môi trường rừng, giảm tỷ trọng khai thác lâm sản.

Từ việc phân tích về các tiềm năng, thế mạnh và thành tựu đạt được cũng như chỉ ra những yếu kém tồn tại sau 10 năm chia tách tỉnh. Đòi hỏi cấp bách hiện nay là phải tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, gắn với nền kinh tế thị trường, tìm kiếm động lực, tạo được bước đột phá, thoát khỏi yếu kém dai dẳng, khai thác được tiềm năng thế mạnh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CỦA TÁI CƠ CẤU

1. Quan điểm

a) Tái cơ cấu nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu nền kinh tế, phù hợp với chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tái cơ cấu nông nghiệp phải theo hướng kinh tế thị trường, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, hiệu quả kinh tế được thể hiện bằng giá trị và lợi nhuận.

c) Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ về hạ tầng, về khoa học - công nghệ, về thị trường, về cung cấp thông tin, dịch vụ; tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.

d) Có chính sách ưu đãi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và địa bàn nông thôn, khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với nông dân cùng đầu tư để sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

đ) Tái cơ cấu nông nghiệp là quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi vừa phải kiên trì, vừa phải có bước đột phá và phải có sự đồng thuận, quyết tâm cao của lãnh đạo và cả cả hệ thống chính trị. Cần phải thường xuyên đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Chuyển nền nông nghiệp từ quảng canh, tự cung, tự cấp sang thâm canh và sản xuất hàng hóa. Nâng cao giá trị sản suất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

· Duy trì tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,5-6% trong giai đoạn từ 2015- 2020 và 4,5 - 5% vào giai đoạn 2021- 2030.

· Chuyển cơ cấu Trồng trọt - Chăn nuôi, thủy sản - Lâm nghiệp từ 47 - 29 - 24 (%) hiện nay lên 42 - 30 - 28 (%) vào năm 2020 và 36 - 31 - 33 (%) vào năm 2030.

· Đến năm 2020, mức thu nhập của nông dân tăng nên 2 lần và đến năm 2030 tăng nên 5 lần so với năm 2014.

(Tốc độ tăng trưởng, cơ cấu phát triển ngành theo Phụ lục số 04, 05).

Phần II

NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1. Cây lương thực (cây lúa)

Mục tiêu: Bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, một số vùng sản suất tập trung có lợi thế chuyển sang sản xuất lương thực hàng hóa theo hướng chất lượng cao (gạo đặc sản) và hướng tới thị trường cao cấp.

Lương thực chính hiện nay là lúa gạo. Đến nay tỉnh Lai Châu có khoảng 20.000 ha ruộng nước, trong đó có trên 6.000 ha gieo trồng 02 vụ, năng suất trung bình khoảng 47 tạ/ha/vụ; có khoảng 4.000 ha lúa nương, năng bình quân khoảng 10,4 tạ/ha. Tổng sản lượng lúa đạt 126.000tấn/năm, bình quân đạt 305 kg/người/năm (dân số đến năm 2014 là 415.000 người); nếu bình quân một người sử dụng lương thực là 250 kg/năm thì năm 2014 vẫn còn dư 22.000 tấn lúa hàng hóa.

Phấn đấu ổn định diện tích lúa ruộng là 20.000 ha, trong đó đưa diện tích 2 vụ lên 8.000 ha (tăng thêm 2.000 ha, chủ yếu là vùng cao, vùng chưa có truyền thống cấy vụ Chiêm xuân) và đưa năng suất lên 55tạ/ha vào năm 2020 thì sẽ có sản lượng đạt 154.000 tấn lúa, đáp ứng nhu cầu lương thực cho 500.000 người và có 29.000 tấn lúa hàng hóa vào năm 2020.

Xây dựng các vùng sản xuất lương thực hàng hóa tập trung tại các cánh đồng lớn như: Mường Than, Mường Khoa, Bình Lư, Thèn Sin, Mường So, Noong Hẻo theo hướng xây dựng cánh đồng liên kết giữa nông dân với các nhà thu mua và phân phối lương thực hàng hóa.

(Kế hoạch phát triển cây lúa theo Phụ lục số 06, 07).

2. Cây thức ăn cho gia súc
Tập trung phát triển cây ngô, trồng cỏ và trồng thử nghiệm một số loại cây khác như: Cao lương, chè đại là những cây còn tiềm năng rất lớn và có lợi thế để cạnh tranh.

- Về cây ngô: Thị trường về ngô hiện nay là rất lớn và tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, theo số liệu của Cục Chăn nuôi, những năm gần đây nước ta phải nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn ngô/năm làm thức ăn chăn nuôi. Cây ngô lại dễ trồng, có năng suất cao, nhất là các giống ngô lai và tương lai là các giống biến đổi gen, có hiệu quả cao hơn hẳn trồng lúa.

Tỉnh Lai Châu hiện có 20.000 ha đất trồng ngô, nhưng chủ yếu mới trồng 01 vụ trên nương bãi, ngoài ra còn có 10.000 ha đất trồng lúa 01 vụ có thể trồng thêm 01 vụ ngô; năng suất còn rất thấp, mới đạt bình quân 25 tạ/ha. Phấn đầu đến năm 2020, đưa 25% diện tích chuyên ngô lên 02 vụ; 25% diện tích ruộng 01 vụ (trồng một vụ ngô xuân sớm và 01 vụ lúa mùa); đưa năng suất bình quân đạt 30 tạ/ha, sản lượng đạt 82.500 tấn, tăng 25.500 tấn so với hiện nay. Đến năm 2030 đưa 50% diện tích chuyên ngô lên 02 vụ và 50% diện tích ruộng 01 vụ (trồng 01 vụ ngô xuân sớm và 01 vụ lúa mùa); đưa năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 175.000 tấn, tăng gấp 3 lần sản lượng hiện nay.

- Về trồng cỏ: Là tỉnh có lợi thế về phát triển chăn nuôi đại gia súc (đất rộng, khí hậu mát mẻ) nhưng vẫn còn nặng về tập quán chăn thả tự nhiên và lấy sức kéo là chính, lại thường xuyên bị dịch bệnh, chết rét về mùa lạnh do thiếu thức ăn, nên hiệu quả ngành chăn nuôi còn thấp. Việc phát triển trồng cỏ là hướng quan trọng để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng công nghiệp hóa. Trước mắt tập trung vào trồng cỏ voi, cỏ VA-06, từng bước đưa một số giống cây có năng suất, chất lượng cao phục vụ cho phát triển chăn nuôi gia súc như: cao lương (
), chè đại (
)... để hình thành tập đoàn cây thức ăn cho phát triển chăn nuôi đại gia súc.

(Kế hoạch phát triển cây ngô theo Phụ lục số 08).

3. Cây thực phẩm, hoa, cây cảnh

Với khí hậu đa dạng, đặc biệt là khí hậu á nhiệt đới (vùng Tam Đường, TP. Lai Châu) và khí hậu ôn đới (cao nguyên Sìn Hồ), tỉnh Lai Châu có nhiều vùng tập trung có thể sản xuất các loại rau, hoa chất lượng cao, hướng tới thị trường cao cấp, có lợi thế cạnh tranh với các vùng khác trong cả nước, nhất là trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang diễn biến như hiện nay.

Trước mắt tập trung phát triển vùng miến dong Tam Đường, vùng rau, hoa Bản Giang, San Thàng (TP. Lai Châu). Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trồng rau, hoa ôn đới chất lượng cao tại cao nguyên Sìn Hồ khi có điều kiện.

4. Cây dược liệu
Với thu nhập ngày càng cao, nhu cầu sử dụng các loại thuốc thảo dược và thực phẩm chức năng của con người ngày càng lớn.

Lai Châu có nhiều vùng có điều kiện để phát triển nhiều loài cây dược liệu quý hiếm có giá trị kinh tế cao (tam thất, đương quy, đẳng sâm, đỗ trọng, hà thủ ô đỏ, cỏ nhung) (
), có hoạt dược cao, phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe của Nhân dân và xuất khẩu. Cây dược liệu phát triển tốt dưới tán rừng, gắn với chương trình bảo vệ và phát triển rừng ở Lai Châu, phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào dân tộc ít người và cũng coi đây là sản phẩm ngoài gỗ của ngành lâm nghiệp. Trong những năm tới, cần phải khảo sát, đánh giá và có chính sách thu hút đầu tư để phát triển sản phấm có lợi thế đặc biệt và có giá trị kinh tế cao này của tỉnh.

5. Cây ăn quả

Cây ăn quả là sản phẩm ngày càng được sử dụng phổ biến để cải thiện cơ cấu bữa ăn, cải thiện sức khỏe, chống béo phì và một số bệnh lý như: Gút, tiểu đường, mỡ máu… Đây là cơ hội cho nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế.

Định hướng phát triển một số cây ăn quả và một số tiểu vùng có lợi thế trên địa bàn tỉnh như sau:

5.1. Cây ngắn ngày

- Cây chuối, dứa (
): Tập trung phát triển dọc trục sông Nậm Na, nhắm tới thị trường Trung Quốc với quy mô 200 ha vào năm 2020 và 500 ha vào năm 2030.

- Cây thanh long ruột đỏ: phát triển ở TP. Lai Châu, Tam Đường (khoảng 50 ha) phục vụ nhu cầu thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

5.2. Cây nhiệt đới

- Cây có múi: Tập trung phát triển trên địa bàn Bản Hon, Bản Giang huyện Tam Đường và Nậm Tăm (vùng thấp Sìn Hồ) với quy mô 300 ha vào năm 2020 và 1.000 ha vào năm 2030.

- Cây dừa, xoài: Phát triển ven hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu với quy mô 200-500 ha.

5.3. Cây ôn đới

Cây Lê, đào, mận, hồng: phát triển ở những vùng thuận lợi về giao thông, có diện tích tương đối tập trung trên địa bàn xã Giang Ma, Hồ Thầu, Nùng Nàng huyện Tam đường với quy mô 300 ha vào năm 2020 và 500 ha vào năm 2030.

(Kế hoạch phát triển cây ăn quả theo Phụ lục số 09)

6. Cây công nghiệp

Khai thác tiềm năng đất đai, đặc biệt là đất đồi, núi với các tiểu vùng khí hậu đặc thù để phát triển cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

6.1. Cây chè

Đầu tư mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngành chè của tỉnh theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
Phấn đấu đến năm 2020 có 4.350 ha chè, trong đó trồng mới 1.000 ha, trồng tái canh 140 ha (
), năng suất bình quân đạt 9 tấn/ha (chè kinh doanh), tổng sản lượng chè búp tươi đạt 34.000 tấn. Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, chất lượng cao với các giống chủ lực là tuyết Shan và Kim tuyên tại địa bàn TP. Lai Châu và các huyện: Tam Đường, Tân uyên, Than uyên, gắn với đổi mới công nghệ chế biến và mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu chè phẩm cấp cao. Mở rộng vùng chè nên cao nguyên Sìn Hồ khi có điều kiện, đến năm 2030 nâng diện tích chè lên 6.000 ha.

Xây dựng mô hình sản xuất chè có hệ thống tưới, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao. Qui mô 50 ha tại xã Bản Bo - Tam Đường.

(Kế hoạch phát triển cây chè theo Phụ lục số 10)

6.2. Cây cao su

Kiên trì phát triển vùng cao su đại điền ven hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, gắn với ổn định và phát triển vùng Tái định cư các dự án thủy điện, chú trọng nâng cao chất lượng vườn cây. Chủ động lựa chọn, bố trí cơ cấu giống hợp lý, có năng suất mủ cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng tiểu vùng tại địa phương, đảm bảo việc cung ứng giống trồng theo kế hoạch hàng năm. Áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc cây cao su và các loại cây trồng xen canh khác.

Phấn đấu đến năm 2020 có 20.000 ha cây cao su, trong đó có 10.000 ha đủ tiêu chuẩn đi vào khai thác với năng suất bình quân đạt trên 1,5 tấn mủ quy khô/ha. Sản lượng khai thác đạt trên 15.000 tấn, tạo được vùng nguyên liệu ổn định để xây dựng 03 nhà máy chế biến mủ cao su (
). Lựa chọn, sử dụng các công nghệ tiên tiến, các thiết bị hiện đại cả trong dây chuyền chế biến cũng như xử lý chất thải nhằm tận dụng tối đa sản phẩm mủ đạt khối lượng và chất lượng tốt, đồng thời đảm bảo pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đến năm 2030 ổn định với quy mô 30.000 ha.

(Kế hoạch phát triển cây cao su theo Phụ lục số 10)

Tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu vùng cao su, nhất là giao thông, điện, nước, nhà ở, y tế, giáo dục,... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào tái định cư các công trình thủy điện, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm ở vùng cao su.

6.3. Cây mắc ca

Trồng thử nghiệm cây mắc ca theo hướng cây đa mục đích, chuẩn bị các điều kiện về cây giống, về kinh nghiệm canh tác, chế biến và thị trường tiêu thụ để phát triển khi có cơ hội; giai đoạn 2015-2020 trồng mới khoảng 1.000 ha trên địa bàn các huyện: Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

Quy hoạch vùng trồng cây mắc ca tập trung, xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cây mắc ca. Đến năm năm 2030 trồng 3.000 ha cây mắc ca.

(Kế hoạch trồng mới cây mắc ca theo Phụ lục số 11).

6.4. Cây quế: Là cây thích ứng rộng, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với địa hình đồi núi, độ cao dưới 600m; là cây đa mục đích, cần nghiên cứu, phát triển để khai thác tiềm năng đất đai, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh. Trước mắt trồng 500 ha tại huyện Than Uyên (các xã Khoen On, Ta Gia, Mường Kim, Tà Hừa) và trên địa bàn huyện Tân Uyên (các xã Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ). Nếu có lợi thế so với các cây trồng khác, đến năm 2020 sẽ phát triển 3.000 ha quế trên địa bàn 7 xã này.

II. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THUỶ SẢN

1. Chăn nuôi đại gia súc

Chăn nuôi đại gia súc là thế mạnh của tỉnh do đất đai rộng, nguồn thức ăn trong tự nhiên dồi dào, nhưng những năm gần đây, do diện tích đất hoang hóa ngày càng thu hẹp, nguồn thức ăn trong tự nhiên bị cạn kiệt, lại chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên trong chăn nuôi đại gia súc đã thường xuyên xuất hiện dịch bệnh và chết rét trong mùa đông. Để khai thác lợi thế, hạn chế những điều kiện bất lợi, chăn nuôi đại gia súc của Lai Châu phải tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chính sau đây:

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật về phòng chống rét, dịch bệnh và quản lý (có chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn thô xanh) để bảo vệ đàn trâu bò, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Kết hợp trồng cỏ, tận dụng rơm, thân lá cây ngô sau thu hoạch để bảo quản, chế biến làm thức ăn dự trữ bổ sung trong mùa đông cho đàn trâu bò.
· Tập trung phát triển chăn nuôi trâu ở các vùng có nhiều diện tích rừng tự nhiên nhưng phải chuyển sang chăn nuôi có chuồng trại và trồng cỏ, bổ sung thức ăn vào mùa đông.

· Phát triển đàn bò ở vùng núi thấp nhưng phải theo hướng chăn nuôi công nghiệp, hạn chế thả giông và dựa vào tự nhiên.

· Chuyển từ mục tiêu chăn nuôi lấy sức kéo là chính, sang mục tiêu sản xuất thực phẩm hàng hóa, chuyển từ mục tiêu tăng đàn sang nâng cao chất lượng đàn và nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa.

2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, quy mô lớn không phải là lợi thế của tỉnh Lai Châu do xa thị trường cả về thức ăn và tiêu thụ, chi phí cao, khó cạnh tranh với các địa phương khác có lợi thế hơn, do vậy việc chăn nuôi gia súc, gia cầm của Lai Châu phải hướng vào:
- Khuyến khích phát triển nuôi lợn, gia cầm và các vật nuôi khác theo hướng tạo ra các sản phẩm đặc sản, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh như: Lợn mông, lợn mán, lợn rừng, gà mông, gà ri và một số loài vật nuôi bán hoang dã, hoang dã như chim trĩ, nhím.

- Phát triển chăn nuôi đặc sản theo quy mô gia trại, hộ gia đình hướng vào thị trường nội địa, thị trường cao cấp. Nhân rộng mô hình chăn nuôi thủy cầm trên các hồ thủy điện.

3. Phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Là tỉnh có tiềm năng về sông suối trên núi cao, có diện tích mặt nước các hồ thủy điện rất lớn, có thế mạnh về phát triển thủy sản sạch, có chất lượng cao, việc nuôi trồng và khai thác thủy sản tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

3.1. Nuôi cá nước lạnh

Tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch nuôi cá nước lạnh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng các dự án và thu hút doanh nghiệp đầu tư khai thác lợi thế so sánh của địa phương, phát triển nuôi cá nước lạnh theo quy hoạch; tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật nhất là hệ thống thủy lợi, cơ sở sản xuất và nhân giống. Đến năm 2020 thể tích đạt khoảng 105.000m3, sản lượng đạt khoảng 780 tấn, sản xuất con giống đáp ứng 70% nhu cầu.

3.2. Nuôi cá ao, hồ truyền thống

Nuôi trên ao: Áp dụng biện pháp thâm canh trên diện tích ao hiện có, trong đó tập trung phát triển đưa các giống loài mới: cá Rô phi đơn tính, cá Chép lai là đối tượng có thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp điều kiện về khí hậu của tỉnh Lai Châu, phù hợp với hình thức nuôi thâm canh; tiếp tục đa dạng hoá đối tượng và phương pháp nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đến năm 2015 diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 750 ha, sản lượng nuôi ao đạt 1.600 tấn, đến năm 2020 diện tích nuôi trồng đạt khoảng 850 ha, sản lượng nuôi ao 3.100 tấn.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống thủy sản, thức ăn bảo đảm an toàn dịch bệnh. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn hóa chất và chế phẩm sinh học sử dụng trong Nuôi trồng thủy sản.

3.3. Nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện

Phát triển nuôi cá lồng với các đối tượng nuôi hợp lý, có giá trị kinh tế cao trên các hồ thủy điện như cá tầm, cá lăng, cá chiên trên hồ thủy điện bản Chát, Huổi Quảng, Lai Châu. Năm 2015 có 30 lồng với tổng thể tích khoảng 1.000 m3, sản lượng đạt 12 tấn/năm; đến năm 2020 có 100 lồng với tổng thể tích khoảng 3.600 m3, sản lượng đạt 43 tấn/năm.

3.4. Khai thác thủy sản tự nhiên ở các hồ thủy điện

Quản lý tốt công tác khai thác đánh bắt thủy sản trên hồ thủy điện một cách hợp lý theo hướng bền vững. Quản lý khai thác theo mùa vụ và khuyến khích phát triển mô hình đồng quản lý nguồn lợi thuỷ sản nhằm nâng cao khả năng tự phục hồi và tính bền vững của nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm và kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt (xung điện, chất nổ), sử dụng các ngư cụ cấm khai thác.

Hàng năm thả cá bổ sung tại các hồ chứa một số loài cá truyền thống, quý hiếm có giá trị kinh tế nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản, cân bằng hệ sinh thái.

(Kế hoạch phát triển thủy sản theo Phụ lục số 12)

III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Mục tiêu: Giải quyết hài hòa giữa mục tiêu môi trường với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

- Mục tiêu môi trường: Đến năm 2015 tỷ lệ che phủ đạt 45%, đến năm 2020 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 60%.

- Mục tiêu kinh tế: Giá trị tổng sản phẩm ngành lâm nghiệp trong tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp tăng từ 20% hiện nay lên 30% vào năm 2020 và 35% vào năm 2030.

- Thu nhập ngành lâm nghiệp hướng vào các sản phẩm: Thu từ dịch vụ môi trường rừng 75%, thu từ sản phẩm ngoài gỗ 15% (thảo quả, sa nhân, măng, mộc nhĩ, nấm hương, sơn tra, dược liệu dưới tán rừng…), thu từ gỗ 10% (đến năm 2020).
2. Nhiệm vụ

2.1. Bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên gắn với dịch vụ môi trường rừng và khai thác lâm sản ngoài gỗ

- Tập trung bảo vệ bằng được diện tích rừng hiện có là 409.000 ha, tiếp tục triển khai việc giao khoán bảo vệ rừng đến cộng đồng thôn, bản, hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao tinh thần trách nhiệm và hưởng lợi tập thể trong công tác bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

- Khoanh nuôi 150.000 ha có khả năng tái sinh (bao gồm cả diện tích đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất nhưng chưa giao cho các chủ rừng quản lý).

- Từng bước hoàn thiện cơ chế và chính sách cung cấp và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách; tăng cường công tác đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá để kịp thời đề xuất các biện pháp điều chỉnh cho phù hợp trong từng điều kiện cụ thể.

- Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm kê rừng để có đầy đủ các hồ sơ, số liệu phục vụ cho công tác quản lý, gắn việc bảo vệ và phát triển rừng với nâng cao hiệu quả trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện có hiệu quả đề án giảm phát thải khí CO2 (chương trình REDD+), dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 (KFW8) do Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức tài trợ thông qua Ngân hàng tái thiết Đức.
2.2. Trồng rừng gắn với những cây có giá trị kinh tế cao

- Phát triển cây có sản phẩm ngoài gỗ như: Sơn tra, mắc ca, quế… cây gỗ lớn như: tếch, sấu, lát, dổi, sa mu, xoan… với quy mô 10.000 ha đến năm 2030 (bình quân mỗi năm trồng khoảng 650 ha), trong đó trồng rừng thay thế của các dự án thủy điện khoảng 3.000 ha và hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng nguồn chi trả DVMTR khoảng 7.000 ha.

- Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: Chỉ tổ chức trồng rừng trên diện tích đất trống nhưng không có khả năng tái sinh, với các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao, cây đa mục đích (vối thuốc, tống quá sủ, thông, sơn tra, tếch, giổi...). Giao cho các Ban quản lý rừng phòng hộ làm chủ đầu tư, tổ chức trồng gắn với khoán cho cộng đồng.

- Đối với rừng sản xuất: Chỉ trồng cây có giá trị kinh tế cao, cây đa mục đích, tổ chức giao đất, cho thuê đất cho các chủ rừng (doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân) trồng, Nhà nước hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ người dân trồng rừng thay thế trên đất nương rãy, tiến tới chấm rứt phương thức canh tác bằng nương rãy.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác trồng rừng theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành qui chế về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

(Kế hoạch phát triển lâm nghiệp theo Phụ lục số 13).

Phần III

CÁC GIẢI PHÁP
I. GIẢI PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI

1. Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Thực hiện tốt chính sách ưu đãi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và địa bàn nông thôn theo Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; thực hiện việc giao và cho thuê đất đối với những diện tích đất hiện do nhà nước quản lý.

2. Góp đất cùng đầu tư: Khuyến khích nông dân góp giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác đầu tư cùng doanh nghiệp.

3. Chuyển nhượng, tích tụ ruộng đất: Tích tụ ruộng đất gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Vì vậy cần tuyên truyền rộng rãi về chủ trương, chính sách, pháp luật trong sử dụng đất nông nghiệp, trong đó chú trọng vấn đề tích tụ ruộng đất. Hoàn thành việc đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thực hiện giao dịch đất đai, tích tụ quy mô lớn; khuyến khích việc chuyển nhượng, tích tụ ruộng đất gắn với việc thực hiên các dự án đầu tư.

II. GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

1. Đẩy mạnh công tác trồng khảo nghiệm, thử nghiệm, đưa vào cơ cấu sản xuất các giống vật nuôi, cây trồng có năng suất, chất lượng cao thích ứng với từng vùng sinh thái và theo định hướng phát triển của tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, chọn lọc, bình tuyển, phục tráng, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa một số giống cây trồng, vật nuôi đặc sản địa phương, có giá trị kinh tế cao như: lúa Tẻ râu, lúa Séng cù, gà Mông, lợn đen, lợn hung, cá Lăng, cá Chiên, Tam thất, cỏ nhung...

Chủ động tiếp cận và ứng dụng đưa các giống ngô biến đổi gen vào sản xuất khi được các cơ quan quản lý cho phép. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ nhu cầu sản xuất trong tỉnh. Khai thác tốt cơ sở hạ tầng hiện có của Trung tâm Giống Nông nghiệp, Vườn ươm giống cây Nông lâm nghiệp, cây ăn quả xã Sơn Bình huyện Tam Đường; chú trọng sản xuất các giống lúa thuần chất lượng, lúa đặc sản địa phương.

2. Đưa cơ giới hoá vào sản xuất (từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến); đầu tư thâm canh tăng năng suất, áp dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI), 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) trên lúa; các biện pháp canh tác ngô bền vững trên đất dốc; tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm thuốc BVTV nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, giảm phát thải, bảo vệ môi trường; từng bước áp dụng và nhân rộng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), sản xuất chế biến an toàn theo chuỗi…

3. Đầu tư thiết bị hiện đại, đổi mới dây chuyền công nghệ, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt và đồng đều để nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm như: cao su, chè, miến dong, lúa gạo, rau quả các loại. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm có lợi thế của Tỉnh.

Đầu tư công nghệ, thiết bị nhằm xử lý và tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao như trồng nấm, thức ăn gia súc, sản xuất phân bón hữu cơ.

4. Thực hiện thí điểm một số mô hình sản xuất công công nghệ cao tại những nơi có điều kiện đối với một số loại cây trồng như: Chè, rau, hoa... tạo ra sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trước mắt cần nghiên cứu lựa chọn công nghệ triển khai các mô hình tưới nước tiết kiệm (hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa,…) cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao.
III. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

1. Ưu đãi và thu hút các Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo cơ chế thông thoáng nhất để các nhà đầu tư triển khai thực hiện; đổi mới phương pháp tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận về tín dụng, đào tạo, đất đai, thị trường.
2. Khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp; đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất như: HTX và tổ HTX; tìm kiếm thị trường, khai thác vốn, thay thế công nghệ mới vào sản xuất, tìm đối tác đầu tư liên kết kinh doanh; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới HTX, các tổ đội sản xuất trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ rừng. Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác không chạy theo số lượng, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng HTX, tổ hợp tác hiện có theo hướng tăng cường hiệu quả hoạt động. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp dễ dàng tiếp cận về đất đai, tín dụng, đào tạo, thị trường,...

3. Có chính sách và cơ chế hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa nông dân với doanh nghiệp và các HTX để nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao (đồng nhất giống, công nghệ sản xuất), tăng quy mô hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị sản xuất bền vững, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

4. Chú trọng phát triển kinh tế trang trại; gắn phát triển kinh tế trang trại với xây dựng nông thôn mới; coi kinh tế trang trịa là một nhân tố trong nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất tại địa phương; đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản thuộc các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp Nhà nước với chủ trang trại, hộ nông dân.

5. Hỗ trợ kinh tế hộ phát triển; khuyến khích và hỗ trợ nông dân mạnh dạn nhân rộng các mô hình đã thành công, đồng thời đầu tư và tuân thủ qui trình kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; có các giải pháp để người sản xuất tiếp cận các nguồn thông tin, đặc biệt là chính sách, thị trường, kỹ thuật...đồng thời xây dụng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hộ theo định hướng phát triển của tỉnh.

Tạo điều kiện cho dân vay vốn, loại bỏ các thủ tục rườm rà trong vay vốn để nông dân kịp thời có vốn để đầu tư sản xuất theo đúng tiến độ thời vụ.

IV. GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG

Mở rộng thị trường trong sản xuất nông nghiệp, nhà nước chỉ giữ vai trò tạo môi trường cạnh tranh theo pháp luật; tạo điều kiện thông thoáng cho các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh cung cấp các yếu tố đầu vào trong sản xuất nông nghiệp như: giống, phân bón, thức ăn gia súc; thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; máy móc và nông cụ; dịch vụ khoa học kỹ thuật (khuyến nông),... và ký hợp đồng hợp tác sản xuất, bao tiêu và chế biến.

- Thị trường giống: Phát triển giống cây trồng, vật nuôi theo hướng xã hội hóa và tuân theo cơ chế thị trường nhằm tạo sự cạnh tranh, nâng cao chất lượng, giảm giá thành. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy phát triển các mối liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân và cơ quan quản lý trong việc sản xuất giống (doanh nghiệp ứng trước các yếu tố đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý).

- Thị trường vật tư, thức ăn gia súc: khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh dịch vụ nông nghiệp phục vụ sản xuất đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc. Có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở chế biến thức ăn nhằm khai thác các phụ phẩm nông nghiệp có sẵn trên địa bàn.

- Thị trường máy móc và nông cụ: tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh các loại máy móc và nông cụ trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nông dân mua máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp nhằm giảm công lao động, chi phí sản xuất và áp lực về thời vụ... Chú trọng cơ giới hóa từ khâu làm đất, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đối với các sản phẩm lúa, chè, ngô.

- Thị trường dịch vụ KHKT: khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị dịch vụ tham gia chuyển giao KHKT nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Đối với các đơn vị sự nghiệp nông nghiệp từng bước tiến hành đổi mới phương thức sản xuất, hướng sản xuất theo đơn đặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Từng bước chuyển Trung tâm giống nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông và các trạm khuyến nông sang doanh nghiệp dịch vụ.
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: tăng cường xây dựng hệ thống cung cấp thông tin thị trường và thông tin quảng bá các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của Tỉnh; tham gia các hoạt động XTTM để thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, phối kết hợp với cơ quan xúc tiến thương mại và hệ thống khuyến nông để cung cấp thông tin và dự báo thị trường về những mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản chủ lực: các thông tin về thị hiếu, các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá của khách hàng để định hướng sản xuất những sản phẩm phù hợp và có sức cạnh tranh cao; tìm kiếm thị trường, chắp nối bạn hàng, giới thiệu đối tác. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận trong thương mại hàng nông sản.
Tổ chức tốt hệ thống thị trường nội địa, tập trung đầu tư phát triển mạng lưới giao thông vùng sản xuất hàng hóa tập trung; phát triển hệ thống chợ nông thôn. Thực hiện tốt liên kết "bốn nhà", tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, gắn với các chính sách hỗ trợ khuyến khích thu hút các dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; hạn chế và khắc phục hiện tượng tranh mua, tranh bán. Có chính sách hỗ trợ các tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như: cao su, chè, lúa Séng cù, cá nước lạnh, miến dong…

Từng bước chuyển Trung tâm Giống, Trung tâm khuyến nông sang doanh nghiệp dịch vụ; gắn việc cung ứng các sản phẩm với công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

V. GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

1. Đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển vùng; phát triển hạ tầng nông nghiệp (giao thông, thuỷ lợi, điện, nước) ở các vùng sản xuất tập trung; tiếp tục cải tạo nâng cấp, đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi, công trình hồ chứa phục vụ ổn định cho sản xuất và sinh hoạt; phát triển giao thông nội đồng và vùng nguyên liệu tập trung gắn với cải tạo đồng ruộng, hình thành các cánh đồng tập trung;

Vận động, thu hút đầu tư từ ngân sách, từ các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA, NGO) cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, phục vụ cho sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho các dự án: Phát triển giống cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản; các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khu nông nghiệp công nghệ cao; hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Công trình thuỷ lợi đa mục tiêu (phục vụ nuôi thuỷ sản, cung cấp nước cho dân sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp); công trình thuỷ lợi đầu mối, thuỷ lợi gắn với giao thông nội đồng tạo điều kiện đưa cơ giới hoá vào sản xuất; ưu tiên vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa.

2. Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ; tiếp tục nghiên cứu sửa đỗi bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hộ theo định hướng phát triển và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trong giai đoạn tới, trong đó tập trung các nội dung về hỗ trợ giống mới, giống chất lượng cao, hỗ trợ chuyển giao KHKT, hỗ trợ khai hoang và cải tạo đồng ruộng, hỗ trợ cơ giới hóa và đào tạo nghề; chú trọng phát triển mô hình đào tạo tại chỗ, thu hút lực lượng lao động trẻ, có văn hoá ở nông thôn vào làm việc tại các cơ sở chế biến, các công ty (cao su, chè) đóng trên địa bàn. Thực hiện hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp để đào tạo, đào tạo lại, gắn đào tạo với sử dụng lao động tại chỗ.

3. Ưu đãi và hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích tạo cơ chế, động lực thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp để phát triển vùng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư nông nghiệp nông thôn; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo cánh đồng lớn; Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHUNG

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch lĩnh vực, sản phẩm chủ lực.

- Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch nông, lâm, thủy sản hiện có; hoàn thành xây dựng các quy hoạch còn thiếu trên cơ sở phát huy lợi thế các sản phẩm của địa phương (Quy hoạch phát triển vùng cây đặc sản, dược liệu, Quy hoạch phát triển vùng rau, hoa, dược liệu và cây ăn quả, Quy hoạch sản xuất các cánh đồng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, Quy hoạch (Đề án) sản xuất lương thực, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ đất sản xuất lương thực,...).

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển nông, lâm, thủy sản đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch vùng với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất

Rà soát, điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã ban hành và bổ sung các nội dung mới phù hợp với yêu cầu phát triển như: khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cánh đồng lớn (vùng sản xuất lúa đặc sản, rau, hoa, dược liệu, cây ăn quả, chè theo hướng VietGAP); thu hút doanh nghiệp đầu tư liên doanh, liên kết với người dân từ sản xuất đến chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại…

3. Lập kế hoạch vốn đầu tư công cho ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư công

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công cho ngành nông nghiệp trong đó tập trung các nội dung: Đường sản xuất, thuỷ lợi; ưu tiên thực hiện tại các vùng sản xuất tập trung. Làm tốt công tác khảo sát, đánh giá nhu cầu cũng như giám sát thực hiện đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình.

4. Kiện toàn bộ máy quản lý của ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở

Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc sau khi có Thông tư Liên tịch hướng dẫn về tổ chức, bộ máy Ngành, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thông suốt. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của các cơ quan chuyên môn ngành Nông nghiệp & PTNT; xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về nông nghiệp; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý các cấp về năng lực quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách, dự báo thị trường để từ đó quản lý tốt hơn thị trường sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ nông dân tham gia sản xuất thuận lợi tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

(Danh mục các Chương trình, dự án trọng điểm theo Phụ lục số 15).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

1. Sở Nông nghiệp & PTNT

- Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố cụ thể hoá các nội dung của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án; tổ chức rà soát báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch lĩnh vực, sản phẩm chủ lực; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu việc sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và tổ chức kiện toàn bộ máy quản lý của ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án theo từng lĩnh vực.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm và từng giai đoạn tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các dự án phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
3. Sở Tài nguyên & Môi trường: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp về lĩnh vực đất đai; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và tổ chức thực hiện các chính sách có liên quan về đất đai (giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) cho các tổ chức, cá nhân để phát triển sản xuất, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường bền vững.

4. Sở Lao động Thương binh & Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu sản xuất; cung cấp thông tin thị trường, tư vấn giải quyết việc làm cho lao động sau khi đào tạo.
5. Sở Công thương: Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xúc tiến thương mại, thiết lập mạng lưới phân phối và tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm; hình thành các chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong vùng, phát triển hệ thống điện đến các vùng sản xuất; phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra các hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng giả, kém chất lượng.

6. Sở Khoa học & Công nghệ: Ưu tiên nguồn lực sự nghiệp khoa học cho lĩnh vực nông lâm nghiệp, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thành phố để thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chế biến nông lâm sản; thực hiện tốt việc đăng ký nhãn mác hàng hóa và quản lý thương hiệu sản phẩm, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án.
7. Sở Kế hoạch & Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát điều chỉnh các quy hoạch có liên quan phù hợp với Đề án này; chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo quy định; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển vùng (đường sản xuất, thuỷ lợi…).

8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT rà soát, đề xuất trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cân đối bố trí nguồn lực để thực hiện Đề án.
9. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Đề án của tỉnh, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 tấm nhìn đến năm 2030, cụ thể hóa kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 phù hợp với nội dung của Đề án; chỉ đạo phòng chuyên môn, Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, nội dung Đề án; các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện về tái cơ cấu;

+ Thực hiện cơ cấu lại sản phẩm, mùa vụ, giống phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng xã gắn với Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.
- Tổ chức triển khai, định kỳ kiểm tra đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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(�) Diễn biến nhiệt độ, lượng mưa, ẩm độ qua các năm (chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo).


(�)  Trung du Miền núi phía Bắc 14 triệu đồng/người/năm, cả nước 21 triệu đồng/người/năm.


(�) Số liệu phân tích là hiện trạng năm 2013 theo Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu.


(�) Năm  2011, khi chưa có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thì  tỷ trọng của Dịch vụ trong cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp là 14,4%. 


(�) Cây cao lương có khả năng chụi hạn tốt, dễ trồng, đã được bà con ở huyện Tam Đường trồng từ nhiều năm nay, cho năng suất tương đối cao, sản phẩm được dùng làm thức ăn cho gia súc, thức uống có cồn và nhiên liệu sinh học.


(�) Cây chè đại dễ trồng, có hàm lượng protein thô khoảng 15-22%, cao gấp khoảng 2 lần cỏ, năng suất 70 - 80 tấn/ha/năm


(�)  Cỏ nhung là loại dược liệu quý, sống chủ yếu ở vùng cao, lạnh mát quanh năm, phát triển trong điều kiện ánh sáng tán xạ, dưới tán rừng, có hoạt dược và giá trị kinh tế rất cao. Đến nay, các loài tam thất được bà con chủ yếu khai thác từ tự nhiên, đang ở mức độ nguy cấp do việc khai thác quá mức; cây cỏ nhung đã được nông dân huyện Mường Tè trồng nhưng còn manh mún. Do vậy cần có các đề tài nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây tam thất, cỏ nhung ở các vùng có điều kiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


(�)  Tuy được trồng từ nhiều năm nay nhưng diện tích manh mún nhỏ lẻ, ít đầu tư thâm canh nên  năng suất thấp.


(�) Trồng mới: Huyện Tam Đường 300 ha, Tân Uyên 480 ha, Than Uyên 200 ha, TP Lai Châu 20ha; trồng tái canh huyện Tam Đường 20ha, Tân Uyên 120 ha.


(�) Công ty Cổ phần cao su Lai Châu I: 02 nhà máy, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II: 01 nhà máy.
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DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH LAI CHÂU
Kèm theo Quyết định số: 1406 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh)

		TT

		Các Chương trình, Dự án

		Thời gian thực hiện

		Đơn vị chủ trì

		Đơn vị phối hợp

		Ghi chú



		1

		Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp & PTNT và từng bước chuyển Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Giống nông nghiệp sang doanh nghiệp dịch vụ KHKT.

		2015

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		Các đơn vị liên quan

		 



		2

		Dự án Qui hoạch phát triển vùng kinh tế sinh thái Sông Đà tỉnh Lai Châu

		2015

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		Các ngành, UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ

		 



		3

		Xây dựng dự thảo Quyết định qui định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Thay thế Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND)

		2016

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		Sở Tài chính

		 



		4

		Dự án phát triển cây mắc ca giai đoạn 2016-2020

		2015

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND các huyện có liên quan

		 



		5

		Dự án phát triển cây quế giai đoạn 2016-2020

		2015

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND các huyện có liên quan

		 



		6

		Dự án phát triển cây ăn quả có múi

		2016

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND huyện Tam Đường

		 



		7

		Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới

		2015

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND các huyện liên quan

		 



		8

		Dự án phát triển cây ăn quả ven Sông Đà

		2016

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND các huyện liên quan

		 



		9

		Dự án hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện

		2016

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND các huyện liên quan

		 



		10

		Dự án đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các hồ thủy điện

		2015

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND các huyện liên quan

		 



		11

		Dự án cải tạo các cánh đồng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới

		2015-2016

		UBND các huyện, thành phố

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		 



		12

		Dự án đầu tư xây dựng 03 hồ thủy lợi: Nậm Thi, Phiêng lúc, Xà Dề Phìn

		2014-2015

		Sở Nông nghiệp & PTNT

		UBND các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ

		 





Phụ lục 02


TỔNG HỢP KHÍ HẬU, THỜI TIẾT GIAI ĐOẠN 2004 - 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

		TT

		Khí hậu

		ĐVT

		Năm

		Trung bình giai đoạn 2004-2013



		

		

		

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		



		I

		Nhiệt độ không khí trung bình

		°C

		19,6

		20,2

		20,3

		19,9

		19,5

		20,2

		20,7

		19,5

		20,7

		20,2

		20,1



		1

		Trạm Tam Đường

		°C

		19,1

		19,6

		19,9

		19,7

		19

		20,1

		20,7

		19

		20,3

		19,9

		19,7



		2

		Trạm Sìn Hồ

		°C

		15,9

		16,7

		16,5

		16,1

		15,7

		16,6

		17,2

		15,7

		17,1

		16,5

		16,4



		3

		Trạm Mường Tè

		°C

		22,4

		22,8

		23

		22,5

		22,4

		23,1

		23,2

		22,6

		23,5

		23

		22,9



		4

		Trạm Than Uyên

		°C

		21,1

		21,6

		21,7

		21,3

		20,7

		21,1

		21,6

		20,7

		21,7

		21,2

		21,3



		II

		Số giờ nắng trung bình

		Giờ

		1.716

		1.818

		1.893

		1.680

		1.524

		1.848

		1.866

		1.542

		1.737

		1.851

		1.748



		1

		Trạm Tam Đường

		Giờ

		1.752

		1.872

		2.052

		1.776

		1.596

		1.956

		2.004

		1.644

		1.800

		1.944

		1.840



		2

		Trạm Sìn Hồ

		Giờ

		1.668

		1.824

		1.980

		1.728

		1.500

		1.848

		1.932

		1.476

		1.740

		1.848

		1.754



		3

		Trạm Mường Tè

		Giờ

		1.764

		1.848

		1.836

		1.656

		1.512

		1.800

		1.764

		1.536

		1.680

		1.728

		1.712



		4

		Trạm Than Uyên

		Giờ

		1.680

		1.728

		1.704

		1.560

		1.488

		1.788

		1.764

		1.512

		1.728

		1.884

		1.684



		 

		Tổng số giờ nắng trong năm

		Giờ

		20.592

		21.816

		22.716

		20.160

		18.288

		22.176

		22.392

		18.504

		20.844

		22.212

		20.970



		III

		Lượng mưa trung bình

		mm

		2277

		2403

		2.106

		2.421

		2.925

		2.256

		2.143

		1.854

		2.550

		2.361

		2.330



		1

		Trạm Tam Đường

		mm

		2208

		2508

		2.076

		2.304

		2.808

		2.232

		2.322

		1.572

		2.616

		2.652

		2.330



		2

		Trạm Sìn Hồ

		mm

		2796

		2640

		2.460

		2.640

		3.204

		2.256

		2.555

		2.412

		2.928

		2.760

		2.665



		3

		Trạm Mường Tè

		mm

		2244

		2496

		2.460

		2.688

		2.856

		2.628

		2.052

		1.956

		2.664

		1.860

		2.390



		4

		Trạm Than Uyên

		mm

		1860

		1968

		1.428

		2.052

		2.832

		1.908

		1.644

		1.476

		1.992

		2.172

		1.933



		 

		Tổng số lượng mưa trong năm

		mm

		27.324

		28.836

		25.272

		29.052

		35.100

		27.072

		25.718

		22.248

		30.600

		28.332

		27955



		IV

		Độ ẩm không khí trung bình

		%

		83

		83

		83

		82

		85

		83

		82

		85

		84

		83

		83



		1

		Trạm Tam Đường

		%

		84

		83

		82

		82

		85

		84

		82

		86

		84

		82

		83



		2

		Trạm Sìn Hồ

		%

		82

		82

		83

		84

		87

		85

		81

		86

		85

		84

		84



		3

		Trạm Mường Tè

		%

		83

		86

		85

		83

		85

		85

		84

		85

		85

		84

		85



		4

		Trạm Than Uyên

		%

		82

		80

		80

		80

		82

		79

		79

		83

		82

		81

		81





Phụ lục số 03

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUA CÁC THỜI KỲ

		TT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		 TH năm 2004

		TH năm 2010

		TH 
2013

		Ước TH 2014

		So sánh TH 2013/TH 2004 (%)

		So sánh TH 2013/TH 2010 (%)



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Đảm bảo an ninh lương thực

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		*

		Lương thực bình quân/người

		Kg/ người /năm

		343,2

		435,8

		441,2

		445

		128,5

		 101 



		*

		Tổng sản lượng lương thực

		Tấn

		109.323

		166.430

		183.000

		187.000

		167,4

		 110 



		 

		Trong đó: - Thóc

		Tấn

		83.593

		116.770

		125.660

		126.490

		150,3

		 108 



		 

		 - Ngô

		Tấn

		25.730

		49.660

		57.340

		60.510

		222,9

		 115 



		1

		 Lúa đông xuân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Diện tích

		Ha

		4.345

		5.380

		6.068

		6.223

		139,7

		 113 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		45,7

		52,5

		53,1

		54,2

		116,3

		 101 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		19.863

		28.240

		32.250

		33.730

		162,4

		 114 



		2

		Lúa mùa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Diện tích

		Ha

		14.224

		18.700

		19.554

		19.520

		137,5

		 105 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		37,5

		43,4

		45,0

		45,1

		119,8

		 104 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		53.390

		81.120

		87.950

		88.013

		164,7

		 108 



		3

		Lúa nương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Diện tích

		Ha

		10.043

		6.190

		4.630

		4.656

		46,1

		 75 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		10,3

		12,0

		11,8

		10,2

		114,5

		 99 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		10.340

		7.410

		5.460

		4.749

		52,8

		 74 



		4

		Diện tích gieo trồng ngô

		Ha

		15.022

		19.440

		21.152

		21.941

		140,8

		 109 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		17,1

		25,5

		27,1

		27,6

		158,3

		 106 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		25.730

		49.660

		57.340

		60.510

		222,9

		 115 



		II

		Phát triển vùng rau, mầu, thực phẩm hàng hóa tập trung

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cây rau đậu các loại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		 

		Diện tích

		Ha

		1.425

		2.361

		2.289

		2.349

		160,6

		 97 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		8.859

		15.547

		12.899

		13.042

		145,6

		 83 



		III

		Phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cây lạc 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Diện tích

		Ha

		1.022

		1.589

		1.634

		1.757

		159,9

		 103 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		8,1

		9,5

		10,4

		10,8

		129,3

		 110 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		824

		1.504

		1.704

		1.896

		206,8

		 113 



		2

		Cây đậu tương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Diện tích

		Ha

		1.483

		2.384

		2.380

		2.491

		160,5

		 100 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		7,6

		9,4

		9,4

		11,0

		123,5

		 100 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		1.123

		2.233

		2.226

		2.730

		198,2

		 100 



		3

		Cây chè

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng diện tích 

		Ha

		3.887

		13.529

		3.273

		3.410

		84,2

		 24 



		 

		Trong đó: + Diện tích trồng mới

		Ha

		50,0

		 

		121,6

		137,0

		243,2

		 



		 

		Sản lượng chè búp tươi

		Tấn

		17.640

		18.327

		19.973

		20.616

		113,2

		 109 





		4

		Cây cao su

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng diện tích

		Ha

		0

		5.585

		11.137

		12.593

		 

		 199 



		 

		Trong đó: Diện tích trồng mới

		Ha

		0

		2.594

		1.624

		1.557

		 

		 63 



		IV

		Phát triển chăn nuôi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tổng đàn gia súc

		Con

		233.988

		259.730

		288.410

		302.950

		123,3

		 111 



		-

		Trâu

		Con

		79.793

		86.140

		92.870

		95.340

		116,4

		 108 



		-

		Bò

		Con

		11.134

		15.060

		15.280

		15.810

		137,2

		 101 



		-

		Lợn

		Con

		143.061

		158.530

		180.260

		191.800

		126,0

		 114 



		2

		Tổng đàn gia cầm

		Con

		511.282

		864.000

		980.210

		1.084.000

		191,7

		 113 



		3

		Tổng sản lượng thịt hơi

		Tấn

		3.482

		7.931

		9.580

		10.800

		275,1

		 121 



		V

		Thủy sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng Sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt

		Tấn

		638

		1.326

		1.736

		2.105

		272,1

		 131 



		1

		Diện tích nuôi trồng 

		Ha

		370

		591

		748

		744

		202,1

		 126 



		 

		Sản lượng nuôi trồng

		Tấn

		544

		1.004

		1.290

		1.605

		237,1

		 128 



		2

		Nuôi cá nước lạnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		0

		160

		237

		270

		 

		 148 



		3

		Sản lượng đánh bắt tự nhiên

		Tấn

		94

		162

		205

		230

		218,1

		 127 



		VI

		Lâm nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tỷ lệ che phủ rừng

		%

		35,0

		41,3

		43,8

		44,3

		125,1

		 106 



		2

		Tổng DT rừng hiện có

		Ha

		318.466

		383.590

		398.763

		402.446

		125,2

		 104 



		 

		 - Rừng tự nhiên

		Ha

		303.758

		358.321

		381.058

		383.662

		125,4

		 106 



		 

		 - Rừng trồng

		 

		14.708

		25.269

		17.705

		18.784

		120,4

		 70 



		 

		- Rừng trồng mới tập trung

		Ha

		1.614

		4.726

		1.472

		1.079

		91,2

		 31 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Phụ lục số 04

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT, CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030

		TT

		Chỉ tiêu 

		Đơn vị tính 

		N 2013

		N 2014

		N 2015

		N 2016

		N 2017

		N 2018

		N 2019

		N 2020

		N 2021

		N 2022

		N 2023

		N 2024

		N 2025

		N 2026

		N 2027

		N 2028

		N 2029

		N 2030



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		C

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21



		I

		GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN (GIÁ 2010)

		Tỷ đồng

		 2.195 

		 2.313 

		 2.438 

		 2.572 

		 2.715 

		 2.868 

		 3.028 

		 3.200 

		 3.367 

		 3.535 

		 3.709 

		 3.891 

		 4.080 

		 4.278 

		 4.486 

		 4.704 

		 4.932 

		 5.172 



		1

		Trồng trọt

		"

		 1.100 

		 1.159 

		 1.219 

		 1.280 

		 1.341 

		 1.403 

		 1.466 

		 1.530 

		 1.584 

		 1.631 

		 1.675 

		 1.718 

		 1.761 

		 1.803 

		 1.845 

		 1.885 

		 1.925 

		 1.963 



		 

		+ Trồng trọt

		"

		 1.086,4 

		 1.145,1 

		 1.204,6 

		 1.264,8 

		 1.325,6 

		 1.387,9 

		 1.450,3 

		 1.514,1 

		 1.567,1 

		 1.614,1 

		 1.657,7 

		 1.700,8 

		 1.743,3 

		 1.785,2 

		 1.826,2 

		 1.866,4 

		 1.905,6 

		 1.943,7 



		 

		+ Dịch vụ NN

		"

		 14,1 

		 14,4 

		 14,6 

		 14,9 

		 15,2 

		 15,5 

		 15,8 

		 16,2 

		 16,5 

		 16,8 

		 17,2 

		 17,5 

		 17,8 

		 18,2 

		 18,6 

		 18,9 

		 19,3 

		 19,7 



		2

		Chăn nuôi - Thuỷ sản

		"

		 520 

		 555 

		 593 

		 636 

		 682 

		 733 

		 787 

		 846 

		 906 

		 969 

		 1.035 

		 1.105 

		 1.176 

		 1.251 

		 1.328 

		 1.408 

		 1.491 

		 1.577 



		a

		Chăn nuôi

		"

		 450,5 

		 479,8 

		 513,4 

		 551,9 

		 593,8 

		 639,5 

		 689,4 

		 743,2 

		 798,9 

		 857,2 

		 919,0 

		 983,3 

		 1.050 

		 1.119 

		 1.192 

		 1.267 

		 1.345 

		 1.425 



		b

		Thủy sản

		"

		 69,2 

		 75,5 

		 79,6 

		 83,9 

		 88,4 

		 93,0 

		 97,7 

		 102,6 

		 107,2 

		 111,8 

		 116,5 

		 121,3 

		 126,2 

		 131,1 

		 136,1 

		 141,1 

		 146,2 

		 151,3 



		 

		 + Khai thác

		"

		 8,2 

		 8,7 

		 9,1 

		 9,6 

		 10,1 

		 10,7 

		 11,2 

		 11,8 

		 12,3 

		 12,8 

		 13,4 

		 13,9 

		 14,5 

		 15,0 

		 15,6 

		 16,2 

		 16,8 

		 17,4 



		 

		 + Nuôi trồng

		"

		 61,0 

		 66,8 

		 70,5 

		 74,3 

		 78,3 

		 82,3 

		 86,5 

		 90,8 

		 94,9 

		 99,0 

		 103,2 

		 107,4 

		 111,7 

		 116,1 

		 120,5 

		 124,9 

		 129,4 

		 134,0 



		3

		Lâm nghiệp

		"

		 575 

		 599 

		 626 

		 657 

		 692 

		 732 

		 775 

		 824 

		 877 

		 935 

		 999 

		 1.068 

		 1.142 

		 1.224 

		 1.313 

		 1.410 

		 1.516 

		 1.632 



		 

		+ Trồng và chăm sóc rừng

		"

		 126,9 

		 138,3 

		 151,5 

		 166,6 

		 184,1 

		 203,4 

		 224,8 

		 249,5 

		 277,0 

		 307,4 

		 341,3 

		 378,8 

		 420,5 

		 466,7 

		 518,0 

		 575,0 

		 638,3 

		 708,5 



		 

		+ Khai thác gỗ và sản phẩm từ rừng

		"

		 219,8 

		 214,5 

		 209,3 

		 204,3 

		 199,4 

		 194,6 

		 189,9 

		 185,4 

		 180,9 

		 176,6 

		 172,4 

		 168,2 

		 164,2 

		 160,2 

		 156,4 

		 152,6 

		 149,0 

		 145,4 



		 

		+ Dịch vụ lâm nghiệp

		"

		 228,2 

		 245,8 

		 264,9 

		 285,9 

		 308,7 

		 333,6 

		 360,3 

		 388,7 

		 419,1 

		 451,3 

		 485,2 

		 520,6 

		 557,6 

		 596,9 

		 638,7 

		 682,7 

		 729,1 

		 778,0 



		II

		TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (GIÁ 2010)

		%

		 3,8 

		 5,4 

		 5,4 

		 5,5 

		 5,6 

		 5,6 

		 5,6 

		 5,7 

		 5,2 

		 5,0 

		 4,9 

		 4,9 

		 4,9 

		 4,9 

		 4,9 

		 4,9 

		 4,8 

		 4,9 



		1

		Trồng trọt

		"

		 5,56 

		 5,4 

		 5,2 

		 5,0 

		 4,8 

		 4,7 

		 4,5 

		 4,4 

		 3,5 

		 3,0 

		 2,7 

		 2,6 

		 2,5 

		 2,4 

		 2,3 

		 2,2 

		 2,1 

		 2,0 



		 

		+ Trồng trọt

		"

		 3,8 

		 5,4 

		 5,2 

		 5,0 

		 4,8 

		 4,7 

		 4,5 

		 4,4 

		 3,5 

		 3,0 

		 2,7 

		 2,6 

		 2,5 

		 2,4 

		 2,3 

		 2,2 

		 2,1 

		 2,0 



		 

		+ Dịch vụ NN

		"

		 2,7 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 

		 2,0 



		3

		Chăn nuôi - Thuỷ sản

		"

		 4,9 

		 6,8 

		 6,8 

		 7,2 

		 7,3 

		 7,4 

		 7,5 

		 7,5 

		 7,1 

		 6,9 

		 6,9 

		 6,7 

		 6,5 

		 6,3 

		 6,2 

		 6,0 

		 5,8 

		 5,8 



		a

		Chăn nuôi

		"

		 6,0 

		 6,5 

		 7,0 

		 7,5 

		 7,6 

		 7,7 

		 7,8 

		 7,8 

		 7,5 

		 7,3 

		 7,2 

		 7,0 

		 6,8 

		 6,6 

		 6,5 

		 6,3 

		 6,1 

		 6,0 



		b

		Thủy sản

		"

		 9,5 

		 9,1 

		 5,5 

		 5,4 

		 5,3 

		 5,2 

		 5,1 

		 5,0 

		 4,5 

		 4,3 

		 4,2 

		 4,1 

		 4,0 

		 3,9 

		 3,8 

		 3,7 

		 3,6 

		 3,5 



		 

		 + Khai thác

		"

		 5,7 

		 5,6 

		 5,5 

		 5,4 

		 5,3 

		 5,2 

		 5,1 

		 5,0 

		 4,5 

		 4,3 

		 4,2 

		 4,1 

		 4,0 

		 3,9 

		 3,8 

		 3,7 

		 3,6 

		 3,5 



		 

		 + Nuôi trồng

		"

		 10,0 

		 9,6 

		 5,5 

		 5,4 

		 5,3 

		 5,2 

		 5,1 

		 5,0 

		 4,5 

		 4,3 

		 4,2 

		 4,1 

		 4,0 

		 3,9 

		 3,8 

		 3,7 

		 3,6 

		 3,5 



		2

		Lâm nghiệp

		"

		 7,0 

		 4,1 

		 4,5 

		 5,0 

		 5,4 

		 5,7 

		 5,9 

		 6,3 

		 6,5 

		 6,7 

		 6,8 

		 6,9 

		 7,0 

		 7,1 

		 7,3 

		 7,4 

		 7,5 

		 7,6 



		 

		+ Trồng và chăm sóc rừng

		"

		 24,0 

		 9,0 

		 9,5 

		 10,0 

		 10,5 

		 10,5 

		 10,5 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 

		 11,0 



		 

		+ Khai thác gỗ và sản phẩm từ rừng

		"

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)

		 (2,4)



		 

		+ Dịch vụ lâm nghiệp

		"

		 7,6 

		 7,7 

		 7,8 

		 7,9 

		 8,0 

		 8,0 

		 8,0 

		 7,9 

		 7,8 

		 7,7 

		 7,5 

		 7,3 

		 7,1 

		 7,0 

		 7,0 

		 6,9 

		 6,8 

		 6,7 



		II

		GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (GIÁ HH)

		Tỷ đồng

		 2.869 

		 3.003 

		 3.111 

		 3.311 

		 3.535 

		 3.787 

		 4.070 

		 4.856 

		 5.009 

		 5.395 

		 5.801 

		 6.226 

		 6.672 

		 7.138 

		 7.627 

		 8.139 

		 8.674 

		 9.500 



		1

		Trồng trọt

		"

		 1.344,1 

		 1.384,4 

		 1.420,2 

		 1.491,5 

		 1.572,1 

		 1.661,2 

		 1.760,7 

		 2.073,1 

		 2.109,3 

		 2.240,3 

		 2.374,2 

		 2.510,6 

		 2.649,7 

		 2.790,5 

		 2.933,7 

		 3.078,7 

		 3.225,6 

		 3.420,0 



		 

		+ Trồng trọt

		"

		 1.326,7 

		 1.365,8 

		 1.400,4 

		 1.470,1 

		 1.549,1 

		 1.635,9 

		 1.733,0 

		 2.039,6 

		 2.074,2 

		 2.201,9 

		 2.332,3 

		 2.465,0 

		 2.600,1 

		 2.736,8 

		 2.875,5 

		 3.015,8 

		 3.157,7 

		 3.340,2 



		 

		+ Dịch vụ NN

		"

		 17,4 

		 18,6 

		 19,8 

		 21,4 

		 22,9 

		 25,4 

		 27,7 

		 33,6 

		 35,2 

		 38,4 

		 41,9 

		 45,6 

		 49,6 

		 53,8 

		 58,2 

		 62,9 

		 67,9 

		 79,8 



		2

		Chăn nuôi - Thuỷ sản

		"

		 827,5 

		 873,9 

		 919,0 

		 986,0 

		 1.060,0 

		 1.142,7 

		 1.235,8 

		 1.480,8 

		 1.533,6 

		 1.658,3 

		 1.789,5 

		 1.927,4 

		 2.072,2 

		 2.223,7 

		 2.382,6 

		 2.549,0 

		 2.723,2 

		 2.945,0 



		a

		Chăn nuôi

		"

		 717,9 

		 765,8 

		 804 

		 860 

		 924 

		 995 

		 1.075 

		 1.288 

		 1.335 

		 1.444 

		 1.559 

		 1.680 

		 1.807 

		 1.940 

		 2.080 

		 2.226 

		 2.380 

		 2.545 



		b

		Thủy sản

		"

		 109,6 

		 108,1 

		 114,7 

		 125,6 

		 136,1 

		 147,9 

		 161,2 

		 192,5 

		 198,7 

		 214,1 

		 230,3 

		 247,3 

		 265,0 

		 283,4 

		 302,7 

		 322,8 

		 343,7 

		 400,0 



		 

		 + Khai thác

		"

		 13,5 

		 13,8 

		 14,1 

		 14,7 

		 15,4 

		 16,1 

		 16,9 

		 19,7 

		 19,9 

		 20,9 

		 21,9 

		 22,8 

		 23,8 

		 24,7 

		 25,6 

		 26,5 

		 27,3 

		 30,7 



		 

		 + Nuôi trồng

		"

		 96,1 

		 94,3 

		 100,5 

		 110,8 

		 120,7 

		 131,7 

		 144,2 

		 172,8 

		 178,8 

		 193,3 

		 208,5 

		 224,4 

		 241,2 

		 258,7 

		 277,1 

		 296,3 

		 316,4 

		 369,3 



		3

		Lâm nghiệp

		"

		 697,9 

		 744,7 

		 771,5 

		 833,0 

		 903,3 

		 982,9 

		 1.073,5 

		 1.302,1 

		 1.365,7 

		 1.496,3 

		 1.636,8 

		 1.787,9 

		 1.950,2 

		 2.124,1 

		 2.310,8 

		 2.510,9 

		 2.725,4 

		 3.135,0 



		 

		+ Trồng và chăm sóc rừng

		"

		 153,3 

		 175,0 

		 200,3 

		 230,7 

		 265,7 

		 305,9 

		 352,3 

		 449,2 

		 493,7 

		 565,3 

		 644,6 

		 732,3 

		 828,9 

		 934,9 

		 1.051,2 

		 1.178,5 

		 1.317,5 

		 1.550,0 



		 

		+ Khai thác gỗ và sản phẩm từ rừng

		"

		 293,6 

		 305,3 

		 282,8 

		 284,6 

		 286,5 

		 288,1 

		 289,3 

		 320,8 

		 305,7 

		 302,0 

		 295,3 

		 285,3 

		 271,8 

		 254,3 

		 232,8 

		 206,9 

		 176,3 

		 155,0 



		 

		+ Dịch vụ lâm nghiệp

		"

		 251,0 

		 264,4 

		 288,4 

		 317,7 

		 351,1 

		 388,9 

		 431,9 

		 532,1 

		 566,3 

		 629,0 

		 696,9 

		 770,3 

		 849,6 

		 934,9 

		 1.026,8 

		 1.125,5 

		 1.231,6 

		 1.430,0 



		III

		CƠ CẤU GDP (GIÁ HIỆN HÀNH)

		%

		 100 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 

		 100,0 



		1

		Trồng trọt

		"

		 46,84 

		 46,10 

		 45,20 

		 44,55 

		 43,90 

		 43,25 

		 42,60 

		 42,00 

		 41,40 

		 40,80 

		 40,20 

		 39,60 

		 39,00 

		 38,40 

		 37,80 

		 37,20 

		 36,60 

		 36,00 



		 

		+ Trồng trọt

		"

		 46,23 

		 45,48 

		 44,57 

		 43,91 

		 43,26 

		 42,59 

		 41,93 

		 41,32 

		 40,71 

		 40,10 

		 39,49 

		 38,88 

		 38,27 

		 37,66 

		 37,05 

		 36,44 

		 35,83 

		 35,22 



		 

		+ Dịch vụ NN

		"

		 0,61 

		 0,62 

		 0,63 

		 0,64 

		 0,64 

		 0,66 

		 0,67 

		 0,68 

		 0,69 

		 0,70 

		 0,71 

		 0,72 

		 0,73 

		 0,74 

		 0,75 

		 0,76 

		 0,77 

		 0,78 



		2

		Chăn nuôi - Thuỷ sản

		"

		 28,84 

		 29,10 

		 29,25 

		 29,45 

		 29,60 

		 29,75 

		 29,90 

		 30,00 

		 30,10 

		 30,20 

		 30,30 

		 30,40 

		 30,50 

		 30,60 

		 30,70 

		 30,80 

		 30,90 

		 31,00 



		a

		Chăn nuôi

		"

		 25,11 

		 25,50 

		 25,60 

		 25,70 

		 25,80 

		 25,90 

		 26,00 

		 26,10 

		 26,20 

		 26,30 

		 26,40 

		 26,50 

		 26,60 

		 26,70 

		 26,80 

		 26,90 

		 27,00 

		 27,10 



		b

		Thủy sản

		"

		 3,83 

		 3,60 

		 3,65 

		 3,75 

		 3,80 

		 3,85 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 

		 3,90 



		 

		 + Khai thác

		"

		 0,47 

		 0,46 

		 0,45 

		 0,44 

		 0,43 

		 0,42 

		 0,41 

		 0,40 

		 0,39 

		 0,38 

		 0,37 

		 0,36 

		 0,35 

		 0,34 

		 0,33 

		 0,32 

		 0,31 

		 0,30 



		 

		 + Nuôi trồng

		"

		 3,36 

		 3,14 

		 3,20 

		 3,31 

		 3,37 

		 3,43 

		 3,49 

		 3,50 

		 3,51 

		 3,52 

		 3,53 

		 3,54 

		 3,55 

		 3,56 

		 3,57 

		 3,58 

		 3,59 

		 3,60 



		3

		Lâm nghiệp

		"

		 24,32 

		 24,80 

		 25,50 

		 26,00 

		 26,50 

		 27,00 

		 27,50 

		 28,00 

		 28,50 

		 29,00 

		 29,50 

		 30,00 

		 30,50 

		 31,00 

		 31,50 

		 32,00 

		 32,50 

		 33,00 



		 

		+ Trồng và chăm sóc rừng

		"

		 5,34 

		 5,83 

		 6,38 

		 6,89 

		 7,42 

		 7,97 

		 8,53 

		 9,10 

		 9,69 

		 10,30 

		 10,92 

		 11,55 

		 12,20 

		 12,87 

		 13,55 

		 14,24 

		 14,95 

		 15,68 



		 

		+ Khai thác gỗ và sản phẩm từ rừng

		"

		 10,23 

		 10,17 

		 9,00 

		 8,50 

		 8,00 

		 7,50 

		 7,00 

		 6,50 

		 6,00 

		 5,50 

		 5,00 

		 4,50 

		 4,00 

		 3,50 

		 3,00 

		 2,50 

		 2,00 

		 1,50 



		 

		+ Dịch vụ lâm nghiệp

		"

		 8,75 

		 8,80 

		 9,18 

		 9,49 

		 9,81 

		 10,13 

		 10,45 

		 10,78 

		 11,12 

		 11,46 

		 11,80 

		 12,15 

		 12,51 

		 12,87 

		 13,23 

		 13,60 

		 13,98 

		 14,36 





Phụ lục số 05

DỰ ĐOÁN TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUA CÁC GIAI ĐOẠN

		STT

		Chỉ tiêu

		Tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2015-2020 (giá 2010) (%)

		Tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2021-2030 (giá 2010) (%)

		Cơ cấu nội ngành
(theo giá hiện hành) (%)



		 

		Chung

		5,56

		4,92

		Năm 2020

		Năm 2030



		1

		Trồng trọt

		 4,73 

		 2,52 

		 100,00 

		 100,00 



		 

		+ Trồng trọt

		 4,77 

		 2,53 

		 98,38 

		 97,67 



		 

		+ Dịch vụ NN

		 2,00 

		 2,00 

		 1,62 

		 2,33 



		2

		Chăn nuôi - Thuỷ sản

		 7,27 

		 6,43 

		 100,00 

		 100,00 



		a

		Chăn nuôi

		 7,57 

		 6,73 

		 87,00 

		 86,42 



		b

		Thủy sản

		 5,25 

		 3,96 

		 13,00 

		 13,58 



		 

		 + Khai thác

		 5,25 

		 3,96 

		 10,26 

		 1,04 



		 

		 + Nuôi trồng

		 5,25 

		 3,96 

		 89,74 

		 12,54 



		3

		Lâm nghiệp

		 5,47 

		 7,08 

		 100,00 

		 100,00 



		 

		+ Trồng và chăm sóc rừng

		 10,33 

		 11,00 

		 34,50 

		 49,44 



		 

		+ Khai thác gỗ và sản phẩm từ rừng

		 (2,40)

		 (2,40)

		 24,64 

		 4,94 



		 

		+ Dịch vụ lâm nghiệp

		 7,94 

		 7,19 

		 40,86 

		 45,61 





Ghi chú: Giá trị nằm trong dấu ( ) thể hiện giá trị âm

Phụ lục 06


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY LÚA GIAI ĐOẠN TỪ 2015-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


		TT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Giai đoạn 2015-2020

		Định hướng 2030



		

		

		

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		 

		Diện tích đất trồng lúa ruộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 -

		 Diện tích

		Ha

		 26.076 

		 26.550 

		 27.050 

		 27.500 

		 27.950 

		 28.040 

		 30.000 



		 -

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 47,3 

		 48,6 

		 50,1 

		 51,5 

		 53,1 

		 54,9 

		 52,8 



		 -

		 Sản lượng

		Tấn

		 123.291 

		 129.141 

		 135.489 

		 141.536 

		 148.280 

		 154.035 

		 158.353 



		1

		Lúa Đông xuân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 -

		 Diện tích

		Ha

		 6.250 

		 6.550 

		 6.900 

		 7.250 

		 7.600 

		 7.650 

		 9.000 



		 -

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 54,2 

		 55,0 

		 55,7 

		 56,8 

		 57,8 

		 59,1 

		 57,5 



		 -

		 Sản lượng

		Tấn

		 33.875 

		 36.020 

		 38.467 

		 41.206 

		 43.946 

		 45.211 

		 51.770 



		 

		 Trong đó: + Diện tích thâm canh

		Ha

		 3.575 

		 3.880 

		 4.170 

		 4.450 

		 4.750 

		 5.150 

		 7.000 



		 

		 + Năng suất

		Tạ/ha

		 56,5 

		 57,3 

		 58,3 

		 59,4 

		 60,4 

		 61,4 

		 56,6 



		 

		 + Sản lượng

		Tấn

		 20.185 

		 22.251 

		 24.324 

		 26.414 

		 28.681 

		 31.630 

		 39.600 



		 

		Cơ cấu giống của DT thâm canh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Lúa lai

		Ha

		 1.636 

		 1.773 

		 1.906 

		 2.034 

		 2.169 

		 2.363 

		 3.256 



		 

		Lúa thuần chất lượng cao, Lúa đặc sản địa phương

		Ha

		 1.939 

		 2.107 

		 2.264 

		 2.416 

		 2.581 

		 2.787 

		 3.744 



		 

		Diện tích tăng vụ

		Ha

		 95 

		 300 

		 350 

		 350 

		 350 

		 345 

		 1.350 



		 

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 51,74 

		 53,09 

		 53,71 

		 54,86 

		 55,89 

		 57,88 

		 55,92 



		 

		 Sản lượng

		Tấn

		 492 

		 1.593 

		 1.880 

		 1.920 

		 1.956 

		 1.997 

		 7.549 



		2

		 Lúa mùa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 -

		 Diện tích

		Ha

		 19.826 

		 20.000 

		 20.150 

		 20.250 

		 20.350 

		 20.390 

		 21.000 



		 -

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 45,1 

		 46,6 

		 48,1 

		 49,5 

		 51,3 

		 53,4 

		 50,8 



		 -

		 Sản lượng

		Tấn

		 89.415 

		 93.121 

		 97.022 

		 100.330 

		 104.335 

		 108.824 

		 106.583 



		 

		Trong đó: 


+ Diện tích thâm canh

		Ha

		 6.090 

		 6.850 

		 7.780 

		 8.620 

		 9.550 

		 10.390 

		 14.000 



		 

		 + Năng suất

		Tạ/ha

		 47,8 

		 49,2 

		 50,4 

		 51,7 

		 53,2 

		 54,8 

		 55,6 



		 

		 + Sản lượng 

		Tấn

		 29.110 

		 33.690 

		 39.244 

		 44.568 

		 50.808 

		 56.952 

		 77.808 



		 

		Cơ cấu giống của DT thâm canh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Lúa lai

		Ha

		 3.022 

		 3.382 

		 3.756 

		 4.000 

		 4.179 

		 4.423 

		 5.900 



		 

		Lúa thuần chất lượng cao, lúa đặc sản địa phương

		Ha

		 3.069 

		 3.468 

		 4.024 

		 4.620 

		 5.371 

		 5.967 

		 8.100 



		3

		Lúa nương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 -

		 Diện tích

		Ha

		 3.845 

		 3.000 

		 2.000 

		 1.000 

		 500 

		 

		 



		 -

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 10,8 

		 11,2 

		 11,6 

		 11,8 

		 12,0 

		 

		 



		 -

		 Sản lượng

		Tấn

		 4.153 

		 3.373 

		 2.320 

		 1.180 

		 599 

		 

		 





Phụ lục số 07

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÂM CANH LÚA HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2015-2020

		STT

		Cơ cấu giống lúa

		Tổng diện tích

		Diện tích gieo cấy tại các cánh đồng lớn, tập trung



		

		

		

		TP. Lai Châu (ha)

		H.Tam Đường
(ha)

		H.Phong Thổ
(ha)

		H.Sìn Hồ
(ha)

		H.Mường Tè
(ha)

		H.Tân Uyên
(ha)

		H.Than Uyên
(ha)

		H.Nậm Nhùn
(ha)



		Tổng diện tích gieo cấy/năm

		8.123

		230

		1.420

		973

		1.500

		300

		1.000

		2.560

		140



		I

		Vụ Đông xuân

		3.573

		 

		610

		313

		650

		150

		500

		1.280

		70



		1

		Lúa lai (Nghi hương 2308, VL20, Nam Ưu 604, Nam Dương 99...)

		Chiếm 46% diện tích

		 

		Thèn Sin 70 ha, Bình Lư 200 ha, Thị trấn Tam Đường 100 ha, Nà Tăm 80 ha, Bản Giang 40 ha, Bản Bo 120 ha.

		Mường So 119 ha, Khổng Lào 102 ha, Bản Lang 92 ha.

		Ma Quai 250 ha, Noong Hẻo 400 ha.

		Nậm Củm 150 ha 

		Mường khoa 250 ha, Phúc khoa 150 ha,Thân thuộc 100 ha,Thị trấn 100ha 

		 Phúc Than 275 ha, Mường Than 413 ha, Thị trấn Than Uyên 50 ha, Mường Cang 193 ha, Hua Nà 108 ha, Mường Kim 241 ha

		Nậm cầy 40 ha, Mương Mô 30 ha



		2

		Lúa thuần chất lượng cao,lúa đặc sản địa phương (DS-1, PC6, RVT, Tẻ Dâu, Séng Cù....)

		Chiếm 54% diện tích

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Vụ Mùa

		4.550

		230

		810

		660

		850

		150

		500

		1.280

		70



		1

		Lúa lai (Nghi hương 2308, VL20, Nam Ưu 604, Nam Dương 99...)

		Chiếm 47% diện tích

		 San Thàng 200 ha, Nậm Loong 130 ha

		Thèn Sin 70 ha, Bình Lư 250 ha, Thị trấn Tam Đường 250 ha, Nà Tăm 80 ha, Bản Giang 40 ha, Bản Bo 120 ha.

		Dào San 51 ha, Nậm Xe 144 ha, Mường So 119 ha, Khổng Lào 102 ha, Bản Lang 92 ha, Sin Súi Hồ 152 ha.

		Ma Quai 250 ha, Lùng Thàng 200 ha, Noong Hẻo 400 ha.

		Nậm Củm 150 ha 

		Mường khoa 250 ha, Phúc khoa 150 ha,Thân thuộc 100 ha,Thị trấn 100ha 

		 Phúc Than 275 ha, Mường Than 413 ha, Thị trấn Than Uyên 50 ha, Mường Cang 193 ha, Hua Nà 108 ha, Mường Kim 241 ha

		Nậm cầy 40 ha, Mương Mô 30 ha



		2

		Lúa thuần chất lượng cao,lúa đặc sản địa phương (DS-1, PC6, RVT, Tẻ Dâu, Séng Cù....)

		Chiếm 53% diện tích

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Đối với lúa Lai: Tập trung tại các khu vực nông dân có khả năng đâu tư thâm canh (phân bón, thuốc BVTV)


- Đối với lúa thuần chất lượng cao, lúa đặc sản địa phương: Tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tại các cánh đồng tập trung có điện tích trên 50ha, thuận lợi về giao thông, chủ động nước tưới

Phụ lục 08


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY THỨC ĂN CHO GIA SÚC GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

		TT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Giai đoạn 2015-2020

		Định hướng 2030



		

		

		

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		 -

		 Diện tích ngô cả năm

		Ha

		 21.633 

		 22.755 

		 23.615 

		 24.730 

		 26.181 

		 27.531 

		 35.040 



		 -

		 Năng suất

		Tạ/ha

		28,9

		28,7

		28,9

		29,2

		29,6

		 30,0 

		 50,0 



		 -

		 Sản lượng

		Tấn

		 62.455 

		 65.414 

		 68.214 

		 72.262 

		 77.556 

		 82.507 

		 175.035 



		1

		Ngô Xuân hè

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 -

		 Diện tích

		Ha

		 18.597 

		 18.945 

		 19.195 

		 19.600 

		 20.291 

		 20.841 

		 22.540 



		 -

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 28,9 

		 29,0 

		 29,3 

		 29,7 

		 30,1 

		 30,6 

		 50,0 



		 -

		 Sản lượng

		Tấn

		 53.762 

		 54.981 

		 56.172 

		 58.191 

		 61.153 

		 63.839 

		 112.660 



		 +

		Trong đó: 


+ Diện tích thâm canh

		Ha

		 5.530 

		 6.000 

		 6.500 

		 7.000 

		 7.500 

		 8.000 

		 15.000 



		 

		 + Năng suất

		Tạ/ha

		 39,4 

		 39,7 

		 40,3 

		 40,5 

		 41,1 

		 41,7 

		 54,7 



		 

		 + Sản lượng

		Tấn

		 21.805 

		 23.818 

		 26.173 

		 28.380 

		 30.805 

		 33.388 

		 82.090 



		a

		Ngô Xuân sớm trên chân ruộng một vụ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Diện tích

		Ha

		 940 

		 1.065 

		 1.165 

		 1.270 

		 1.380 

		 1.500 

		 3.050 



		 

		 + Năng suất

		Tạ/ha

		 40,5 

		 39,9 

		 40,3 

		 40,5 

		 40,8 

		 40,7 

		 51,9 



		 

		 + Sản lượng

		Tấn

		 3.803 

		 4.255 

		 4.692 

		 5.147 

		 5.624 

		 6.108 

		 15.824 



		b

		Ngô Xuân hè trên đất bán ngập

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Diện tích

		Ha

		 550 

		 570 

		 600 

		 620 

		 650 

		 670 

		 700 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		 27,8 

		 28,2 

		 28,6 

		 29,2 

		 30,0 

		 31,1 

		 45,9 



		 

		Sản lượng

		Tấn

		 1.530 

		 1.608 

		 1.714 

		 1.810 

		 1.950 

		 2.085 

		 3.210 



		2

		 Ngô Thu đông

		 

		 

		 774 

		 610 

		 710 

		 760 

		 800 

		 5.810 



		 

		Diện tích

		Ha

		 3.036 

		 3.810 

		 4.420 

		 5.130 

		 5.890 

		 6.690 

		 12.500 



		 

		Năng suất

		Tạ/ha

		28,6

		27,4

		27,2

		27,4

		27,8

		27,9

		49,9



		 

		Sản lượng

		Tấn

		 8.693 

		 10.433 

		 12.042 

		 14.071 

		 16.402 

		 18.669 

		 62.375 



		a

		 Trên nương rẫy

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 Diện tích

		Ha

		 2.115 

		 2.654 

		 3.101 

		 3.617 

		 4.179 

		 4.728 

		 9.250 



		 

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 26,9 

		 25,8 

		 25,6 

		 25,7 

		 26,0 

		 26,3 

		 49,8 



		 

		 Sản lượng

		Tấn

		 5.682 

		 6.838 

		 7.927 

		 9.301 

		 10.855 

		 12.438 

		 46.050 



		b

		Trên chân ruộng 1 vụ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 Diện tích

		Ha

		 921 

		 1.156 

		 1.320 

		 1.513 

		 1.712 

		 1.963 

		 3.250 



		 

		 Năng suất

		Tạ/ha

		 32,7 

		 31,1 

		 31,2 

		 31,5 

		 32,4 

		 31,7 

		 50,2 



		 

		 Sản lượng

		Tấn

		 3.011 

		 3.595 

		 4.115 

		 4.770 

		 5.548 

		 6.230 

		 16.325 





Phụ lục số 09

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ ĐẾN NĂM 2030

ĐVT: Ha

		STT

		Cây trồng

		Giai đoạn 2015-2020

		Giai đoạn 2021-2030



		

		

		Cộng

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		 

		Tổng

		1.050

		165

		165

		170

		170

		190

		190

		1.500



		1

		Cây ngắn ngày

		250

		35

		35

		40

		40

		50

		50

		300



		 

		Chuối, dứa

		200

		30

		30

		30

		30

		40

		40

		300



		 

		Cây Thanh Long

		50

		5

		5

		10

		10

		10

		10

		



		2

		Cây nhiệt đới

		500

		80

		80

		80

		80

		90

		90

		1.000



		 

		Cây có múi

		300

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		700



		 

		Cây Dừa, Xoài

		200

		30

		30

		30

		30

		40

		40

		300



		3

		Cây ôn đới

		300

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		200



		 

		Cây Đào, Lê, Mận, Hồng

		300

		50

		50

		50

		50

		50

		50

		200





Phụ lục số 10

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU, CÂY CHÈ GIAI ĐOẠN 2015 – 20120

		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Chia ra các năm 



		

		

		

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



		I

		Cây cao su

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng diện tích

		Ha

		 13.602 

		 14.602 

		 15.602 

		 16.602 

		 18.102 

		 20.102 



		 

		Trong đó: + Diện tích trồng mới

		Ha

		 1.000 

		 1.000 

		 1.000 

		 1.000 

		 1.500 

		 2.000 



		 

		 + DT kinh doanh

		Ha

		 

		 2.943 

		 5.496 

		 7.986 

		 9.116 

		 10.186 



		 

		 + Sản lượng khai thác

		Tấn quy khô

		 

		 4.415 

		 8.244 

		 11.979 

		 13.674 

		 15.279 



		II

		Cây chè

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tổng diện tích 

		Ha

		 3.501 

		 3.671 

		 3.841 

		 4.011 

		 4.181 

		 4.351 



		 

		Trong đó: - Diện tích chè KD

		Ha

		 3.085 

		 3.206 

		 3.271 

		 3.431 

		 3.611 

		3781



		 

		 + Diện tích chè hoang hoá

		Ha

		 527 

		 497 

		 477 

		 467 

		 467 

		 467 



		 

		 - Diện tích chè KTCB

		Ha

		 416 

		 465 

		 570 

		 580 

		 570 

		 570 



		 

		 - Diện tích chè trồng mới 

		Ha

		 150 

		 170 

		 170 

		 170 

		 170 

		 170 



		 

		 - Diện tích trồng tái canh

		Ha

		 30 

		 30 

		 20 

		 20 

		 20 

		 20 



		2

		Năng suất 

		tạ/ha

		 72 

		 78 

		 81 

		 84 

		 87 

		 90 



		3

		Sản lượng chè búp tươi 

		Tấn

		 22.355 

		 24.940 

		 26.400 

		 28.885 

		 31.545 

		 33.890 





Phụ lục số 11

KẾ HOẠCH TRỒNG MỚI CÂY MẮC CA GIAI ĐOẠN 2015-2020


ĐVT: Ha

		STT

		Địa điểm

		Giai đoạn 2015-2020

		Giai đoạn 2021-2030



		

		

		Cộng

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		 

		Toàn tỉnh

		 1.000 

		0

		190

		190

		190

		215

		215

		 2.000 



		1

		H. Tân Uyên

		 200 

		 

		40

		40

		40

		40

		40

		 600 



		2

		H. Tam Đường

		 300 

		 

		50

		50

		50

		75

		75

		 700 



		3

		Thành phố Lai Châu

		 - 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 150 



		4

		H. Phong Thổ

		 100 

		 

		20

		20

		20

		20

		20

		 200 



		5

		H. Sìn Hồ

		 200 

		 

		40

		40

		40

		40

		40

		 250 



		6

		H. Nậm Nhùn

		 200 

		 

		40

		40

		40

		40

		40

		 100 





Phụ lục số 12

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2015-2020

		Các chỉ tiêu

		ĐVT

		Chia ra các năm



		

		

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



		Tổng sản lượng thủy sản

		Tấn

		 2.225 

		 2.983 

		 3.403 

		 3.894 

		 4.375 

		 4.917 



		 Tr. đó: - SL khai thác 

		Tấn

		 255 

		 397 

		 510 

		 755 

		 880 

		 1.023 



		 - SL nuôi trồng

		Tấn

		 1.970 

		 2.586 

		 2.893 

		 3.139 

		 3.495 

		 3.894 



		 - Năng suất

		Tấn/ha

		 2,63 

		 3,32 

		 3,63 

		 3,65 

		 3,77 

		 3,84 



		+ Cá ao nuôi và thủy sản khác

		Tấn

		 1.628 

		 2.191 

		 2.428 

		 2.569 

		 2.835 

		 3.114 



		 Chia ra: - Cá nuôi ao

		"

		 1.620 

		 2.183 

		 2.419,3 

		 2.559,7 

		 2.824,6 

		 3.102,1 



		 - TS khác 

		"

		 8 

		 8,2 

		 8,7 

		 9,3 

		 10,4 

		 11,9 



		+ Cá nước lạnh

		"

		 342 

		 395 

		 465 

		 570 

		 660 

		 780 



		 DT nuôi trồng TS

		Ha

		 750 

		 778 

		 795 

		 860 

		 925 

		 1.010 



		Thể tích nuôi lồng

		m3

		 400 

		 560 

		 630 

		 770 

		 810 

		 864 



		Thể tích nuôi cá nước lạnh

		m3

		 30 

		 31.000 

		 31.500 

		 32.700 

		 35.000 

		 37.200 



		+ Nuôi cá lồng (hồ Thủy điện)

		m3

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Nuôi cá Tầm

		"

		 2.000 

		 2.880 

		 2.880 

		 3.024 

		 3.168 

		 3.456 



		Nuôi cá khác

		"

		 60 

		 80 

		 100 

		 120 

		 160 

		 180 





Phụ lục số 13

KẾ HOẠCH KNTS, BẢO VỆ RỪNG, TRỒNG RỪNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ ĐẾN NĂM 2030

ĐVT: ha

		TT

		Hạng mục

		Giai đoạn 2016-2020

		Giai đoạn 2021-2030



		

		

		Cộng

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bảo vệ rừng

		 

		409.000

		416.000

		426.000

		436.000

		446.000

		454.000

		545.000



		2

		Khoanh nuôi tái sinh

		 

		50.000

		60.000

		70.000

		80.000

		90.000

		100.000

		150.000



		3

		Trồng rừng mới 

		6.200

		1.900

		1.900

		600

		600

		600

		600

		3.800



		-

		Trồng rừng phòng hộ

		1.000

		100

		100

		200

		200

		200

		200

		800



		-

		Trồng rừng sản xuất

		2.200

		300

		300

		400

		400

		400

		400

		3.000



		 -

		Trồng rừng thay thế

		3.000

		1.500

		1.500
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